Chương I: Cơ học

I. MỤC TIÊU:

1.Về kiến thức:

- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. 

- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.

- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

- Nêu được ví dụ về một số lực.

- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng. 

- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít. 

- Nêu được đơn vị đo lực.

- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.

- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.

- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng và đo trọng lượng riêng.

- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.

- Nêu được các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thường.

- Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

- Liên hệ được một số kiến thức về môi trường từ nội dung bài học của chương. Nêu được các biện pháp BVMT thiết thực.

2. Về kĩ năng
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích.

- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.

 - Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

- Đo được khối lượng bằng cân.

- Vận dụng được công thức P = 10m. 

- Đo được lực bằng lực kế.

- Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.

  - Vận dụng được các công thức D = 
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 để giải các bài tập đơn giản.

- Sử dụng được máy cơ đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ được lợi ích của nó.

- Rèn kĩ năng phát hiện kiến thức về môi trường từ nội dung bài học.

3. Về thái độ

- Có tinh thần tự giác trong học tập, tích cực tìm tòi các hiện tượng cơ học trong thực tiễn.

- Có tinh thần hợp tác nhóm nhỏ, đoàn kết, cẩn thận tỉ mỉ trong quá trình làm TNo, tính toán giải các bài tập Vật lí.

- Có tác phong làm việc khoa học.

- Có thái độ thân thiện với môi trường và ý thức được hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh.
4. Định hướng phát triển năng lực :
- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực phân tích 

- Năng lực thực hành thí nghiệm 
Ngày soạn : 18/8/2017
Ngày dạy : 23/8/2017
Tiết 1

Bài 1,2 : Đo độ dài

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
- Kể tên được một số dụng cụ đo chiều dài, biết xác định giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. 
2. Kĩ năng: 
- Ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo, biết đo độ dài của một số vật thông thường, biết tính giá trị trung bình các kết quả đo, biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo.

3. Thái độ: 
- Ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tớch cực tỡm hiểu về đo độ dài  trong thực tế, rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt động thu thập thông tin của nhóm.

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG
- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

  ? Câu chuyện của 2 chị em nêu lên vấn đề gì? Hãy nêu các biện pháp giải quyết?

  ? Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là gì? KH như thế nào?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học cụ thể trả lời: C7=>C10( SGK)

      ? Em hãy nêu lại quy tắc đo độ dài. 

Nêu ý nghĩa của việc ước lượng độ dài trước khi đo.

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về đo độ dài, kể tên được một số dụng cụ đo độ dài, XĐ được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo, biết chọn thước đo phù hợp và đo được độ daì của một số vật thông thường trong thựctế. làm được câu hỏi vận dụng và các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (bài tập vận  dụng, quan sát, tháo tác đo độ dài, câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá qua kỹ thuật động não của từng học sinh. Đánh giá qua trao đổi giữa học sinh với học sinh trong bài giảng. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK; qua các câu hỏi vận dụng trong SGK; qua thao tác đo độ dài…

 - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, quan sát và liên hệ thực tế, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - GV – HS: Thước kẻ có ĐCNN: 1mm, thước dây có ĐCNN: 1mm, thước cuộn có ĐCNN: 0,5 cm, bảng nhóm (bảng kết quả đo độ dài1.1).
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2: Kiểm tra kiến thức cũ
Hoạt động 3: Bài mới
Hoạt động 3.1: Giới thiệu

- Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu chương. Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (3phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải, nêu vấn đề.
- Phương tiện : SGK. Phần mềm: Microsoft PowerPoint (tình huống đầu bài)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiều hình ảnh đầu chương.

- Giới thiệu ND ( 5/SGK), YC HS chốt lại kiến thức sẽ nghiên cứu trong chương 1.

- Nhấn mạnh các chủ đề bằng SĐTD:
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- Chiếu tình huống đầu bài

- ĐVĐ:

? Câu chuyện của  2 chị em nêu lên vấn đề gì ? Hãy nêu các biện pháp giải quyết?

? Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là gì? Kí hiệu như thế nào?
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	- Cùng đọc tài liệu

- Đại diện HS nêu các vấn đề nghiên cứu trong chương.

- Xem tranh ở trang 5 và tả lại ...

- HS đọc lời đối thoại của 2 chị em.

- Trao đổi nhóm và nêu các phương án giải quyết.

- Trao đổi nhóm, cùng nhớ lại các đơn vị đo độ dài đã học.


 Hoạt động 3.2: Đơn vị đo độ dài
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS tự ôn tập về đơn vị đo độ dài
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải, trực quan.
- Phương tiện : SGK, đơn vị đo độ dài đã học.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- YC HS tự ôn lại một số đơn vị đo độ dài đã biết, về dài hoàn thiện C1; C2; C3.

- Chốt lại một số đơn vị đo độ dài đã học.

- Giới thiệu thêm 1 vài đơn vị đo độ dài sử dụng trong thực tế.

Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	I. Đơn vị đo độ dài:

 - HS nhớ lại kiến thức đã học kết hợp đọc thông tin SGK.

 - Về nhà hoàn thiên C1; C2; C3.

 - Nắm được thêm một số đơn vị đo độ dài trong thực tế


Hoạt động 3.3 : Đo độ dài
- Mục tiêu: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài và thực hành đo, rút ra kết luận về cách đo độ dài
- Thời gian: (30 phút)   
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thực hành theo nhóm, thảo luận.
- Phương tiện : SGK, dụng cụ thực hành đo độ dài. Phần mềm: Microsoft PowerPoint (Hình 1.1 SGK, tranh vè một số dụng cụ do độ dài)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu h1.1 và C4
- Giới thiệu khái niệm GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước; ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

- Chiếu tranh vẽ thước đo để giới thiệu cách xác định ĐCNN và GHĐ của thước.

- Giới thiệu C5 , C6 , C7
? Việc chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp có ý nghĩa gì ? Cho 1 ví dụ.

- Giới thiệu nội dung thực hành đo chiều dài

? Em chọn thước đo nào, vì sao?

? Em đã đo mấy lần, giá trị trung bình được tính như thế nào?

? Dựa vào phần thực hành đo độ dài đối với từng vật  các em hãy hoạt động theo nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi từ C1 đến C5

- KT các phiếu HT của các nhóm, đánh giá độ chính xác của từng nhóm.

- Nhấn mạnh việc ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp

Rút kinh nghiệm:.......................

....................................................
	II. Đo độ dài:

1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Hoạt động theo nhóm: C4
+ Thợ mộc dùng thước dây

( thước cuộn) 

+ Bạn HS dùng thước kẻ

+ Người bán hàng dùng thước mét (thước thẳng)

- Đọc khái niệm GHĐ và ĐCNN ở SGK/7

- Cá nhân HS trả lời C5, C6 , C7 và trình bày trước lớp, nêu rõ vì sao lại chọn thước đo đó.

- Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp giúp ta đo chính xác. Ví dụ: đo chiều rộng của quyển SGK Vật lý 6 mà ĐCNN là 0,5cm thì đọc kết quả không chính xác; đo chiều dài sân trường mà dùng thước có GHĐ là 50cm thì phải đo nhiều lần, kết quả sẽ bị sai số nhiều.

2. Đo độ dài:

- Hoạt động cá nhân: chọn thước, tién hành đo, tính giá trị trung bình theo công thức
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- Hoạt động theo nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi từ C1 đến C5 , ghi ý kiến của nhóm vào phiếu học tập

- Đại diện các nhóm trình bày.

- NX  ý kiến của nhóm bạn

- Rút ra KL về cách đo độ dài.

3. Cách đo độ dài:

* Ghi vở cỏch đo độ dài :

- Ước lượng chiều dài cần đo.

- Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

- Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho 1 đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật.

- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.


Hoạt đông 3.4: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng
- Thời gian: (5 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, trực quan.
- Phương tiện : SGK; VBT. Phần mềm: Microsoft PowerPoint (Hình 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 SGK)

	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	? Quy tắc đo độ dài là gì

- YC HS hoàn thành C7,C8,C9.

Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	II. Vận dụng:

- Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài

- Lần lượt HS  làm câu C7 , C8 , C9 , C10.- > Hoàn thành vào VBT:

C​7: Chọn C; C8: Chọn C

C9: a) L = 7cm; b) L = 7cm; c) L = 7cm

C10: HS tự làm ở nhà


Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, hệ thống nội dung bài học bằng SĐTD, đàm thoại
- Phương tiện : Phần mềm Microsoft PowerPoint để liên kết tệp yêu cầu HS chốt kiến thức cần ghi nhớ
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Em hãy nêu lại quy tắc đo độ dài. 

Nêu ý nghĩa của việc ước lượng độ dài trước khi đo.

- Gv củng cố bài bằng SĐTD
	- TL theo nội dung bài học.
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Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: : Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Đàm thoại.
- Phương tiện : Sgk
* - GV YC HS: 

 + Học thuộc Ghi nhớ; Trả lời các câu hỏi từ C1 đến C10/ SGK
 + Làm bài tập 1-2.7 đến 1-2.13.
 * HD bài tập: 7/ B :50dm;  8/ C : 24cm;  

 9/ a) 0,1cm (1mm); b) 1cm; c) 0,1cm hoặc 0,5cm.

10/ Gợi ý:

 - Đo đường kính quả bóng bàn: Đặt 2 vỏ bao diêm tiếp xúc với 2 bên quả bóng ..., đo khoảng cách giữa 2 bao diêm.

 - Đo chu vi quả bóng bàn: Dùng băng giấy quấn 1 vòng theo đường hàn giữa 2 nửa quả bóng bàn, đánh dấu độ dài 1 vòng, dùng thước đo độ dài đã đánh dấu.

 11/ Gợi ý: 

- Xác định chu vi của bút chì: dùng sợi chỉ quấn quanh 1 hoặc 20 ... vòng sát nhau xung quanh bút chì, đánh dấu độ dài ..., dùng thước đo độ dài đã đánh dấu, lấy kết quả đo chia cho số vòng dây...

 - Xác định đường kính sợi chỉ: Dùng sợi chỉ quấn 20 hoặc 30 vòng sát nhau xung quanh bút chì, đánh dấu độ dài ..., dùng thước đo độ dài đã đánh dấu, lấy kết quả chia cho số vòng dây ...

12/ Có nhiều phương án ...

 13/ Có nhiều phương án ...

 * Chuẩn bị giờ sau: Kẻ sẵn bảng 3.1/SGK
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6;  Tranh giáo khoa VL 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, 

                                                         Ngày    tháng    năm 2017
                                                                                      Kí duyệt
                                                            Nguyễn Thị Thành

Ngày soạn: 25/8/2017
Ngày dạy: 30/8/2017
Tiết 2

BÀI 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
- Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2. Kĩ năng: 

- Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo thể tích.

- Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.

3. Thái độ: 
- Ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về đo thể tích chất lỏng  trong thực tế, rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt động thu thập thông tin của nhóm.

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

  Bài hôm nay đặt ra câu hỏi gì? Theo em có phương án nào trả lời câu hỏi đó?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học cụ thể trả lời: C9( SGK)

      ? Bài học giúp ta trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài như thế nào

      ? Qua bài học cần ghi nhớ điều gì

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về đo thể tích chất lỏng, kể tên được một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng, XĐ được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo thể tích, đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ, làm được  các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (bài tập vận  dụng, quan sát, tháo tác đo thể tích chất lỏng, câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá theo thang điểm, đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá qua kỹ thuật động não của từng học sinh. Đánh giá qua trao đổi giữa học sinh với học sinh trong bài giảng. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng HS trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK; qua TL các câu hỏi trong SGK; qua thao tác đo thể tích chất lỏng…

 - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, quan sát về liên hệ thực tế, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: Một số vật đựng chất lỏng.

 - HS: Các nhóm: 2 đến 3 loại bình chia độ; Bảng nhúm ghi KQ(bảng 3.1)

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học
- Thời gian: (5 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp ( KT miệng)
- Phương tiện : Phần mềm: Microsoft PowerPoint
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:

? GHĐ và ĐCNN của thước đo là gì. Tại sao trước khi đo độ dài em thường ước lượng rồi mới chọn thước.
- YC 1 HS đứng tại chỗ TL, dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Chiếu đáp án.

- Đánh giá bằng điểm số.


	- 1 HS đứng tại chỗ TL:

+ GHĐ: Độ dài lớn nhất ghi trên thước

+ ĐCNN: Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước

+ Trước khi đo độ dài em thường ước lượng rồi mới chọn thước để chọn thước đo phù hợp và đo được kết quả chính xác.

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Đặt vấn đề
Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp,  nêu vấn đề.
- Phương tiện : SGK
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Đặt vấn đề: Bài hôm nay đặt ra câu hỏi gì? Theo em có phương án nào trả lời câu hỏi đó?
	- Đọc phần mở bài, nêu phương án trả lời câu hỏi.


Hoạt động 3.2: Đơn vị đo thể tích
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS tự ôn tập về đơn vị đo thể tích
- Thời gian: (3 phút)
- Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải, trực quan.
- Phương tiện : SKG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- YC HS tự ôn lại một số đơn vị đo thể tích đã biết, về nhà hoàn thiện C1.

- Chốt lại một số đơn vị đo thể tích đã học.

Rút kinh nghiệm:.......................................
	I. Đơn vị đo thể tích (Tự ôn tập)

- HS nhớ lại kiến thức đã học kết hợp đọc thông tin SGK.

- Về nhà hoàn thiên C1.


Hoạt động 3.3 : Đo thể tích chất lỏng
- Mục tiêu: Tìm hiểu về các dụng cụ đo thể tích chất lỏng
- Thời gian: (8 phút) 
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thảo luận
- Phương tiện : SGK, một số loại bình chia độ có GHĐ và DCCNN khác nhau
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu C2,C3, YC HS TL.

- Giới thiệu bình chia độ như hình 3.2, C4.

- YC HS quan sát TLC4.

+ 1số bình chia độ có vạch chia đầu tiên không nằm ở đáy bình mà là vạch tại 1 thể tích ban đầu nào đó ( ví dụ bình a là vạch 10ml )

- Giới thiệu C5, YC HS thảo luận nhóm hoàn thành C5

- Chuẩn lại ND đúng cho HS ghi vào vở

Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	II. Đo thể tích chất lỏng:

1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích:


- Cá nhân HS làm C2,C3,C4:

+ C2: Ca đong to có GHĐ 1lít; ĐCNN là 0,5lít; Ca đong nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0,5lít; Can nhựa có GHĐ là 5 lít và ĐCNN là 1 lít.

+C3: Chai hoặc lọ, ca, bình ...đã biết sẵn dung tích; chai côcacola 1lít, chai lavi (lavie) 0,5lít hoặc 1lít, xô 10lít,... bơm tiêm, xilanh,...

+C4:

GHĐ

ĐCNN

Bình a

100ml

2ml

Bình b

250ml

50ml

Bình c

300ml

50ml

- Thảo luận nhúm hoàn thành C5: điền từ ...

- Ghi vở: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm:Chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích ; các loại ca đong( ca, xô, thùng) đã biết trước dung tích; bình chia độ, bơm tiêm…


Hoạt đông 3.4: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng
- Mục tiêu: Tìm hiểu cách đo thể tích của chất lỏng
- Thời gian: (10 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm.
- Phương tiện : SGK ; Phần mềm: Microsoft PowerPoint
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu C6, C7

- Chuẩn lại nội dung đúng cho C6, C7

- Câu C8, chuẩn nội dung đúng

- Giới thiệu C9: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần chú ý điều gì
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng:

- HS thảo luận nhóm trả lời C6, C7, đại diện trả lời:

C6: Đặt thẳng đứng

C7: Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình.

- Thực hiện C8:a) 70 cm3, b) 50 cm3 , c) 40 cm3
- Cá nhân trả lời C9: Thể tích, GHĐ, ĐCNN, thẳng đứng, ngang, gần nhất.

- Ghi vở kết luận: C9(SGK T14)


 Hoạt đông 3.5: Thực hành
- Mục tiêu: TH đo thể tích của chất lỏng chứa trong bình
- Thời gian: (12 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm làm thí nghiệm
- Phương tiện : :  SGK; Phần mềm: Microsoft PowerPoint (Bảng 3.1 SGK) ; Bảng nhóm ghi KQ.. 
	? Nêu phương án đo thể tích nước trong ấm và trong bình

? Nêu dụng cụ và cách tiến hành đo

Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	3. Thực hành:

- Nêu được 2 cách đo:

+ Cách 1: Đo bằng ca mà nước trong ấm còn lại ít thì kết quả là bao nhiêu -> đưa ra kết quả như vậy là gần đúng.

+ Cách 2: Đo bằng bình chia độ.

=> So sánh kết quả đo bằng bình chia độ và bằng ca đong -> NX.

- Nêu được dụng cụ và cách tiến hành đo.

- HĐ nhóm: Đo Vnước trong bình theo 2 cách -> so sánh 2 KQ -> NX.


Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, hệ thống nội dung bài học bằng SĐTD, đàm thoại.
- Phương tiện : SGK
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Bài học giúp ta trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài như thế nào

? Qua bài học cần ghi nhớ điều gì

- Gv củng cố bài bằng SĐTD:
	- TL theo nội dung bài học.



	[image: image7.emf]


Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (3 phút)
- Phương pháp: Đàm thoại.
- Phương tiện: SGK, SBT.

* - GV YC HS: 

? Nêu phương án đo thể tớch nước trong ấm và trong bình

? Nêu dụng cụ và cách tiến hành đo

3. Thực hành:

- Nêu được 2 cách đo:

+ Cách 1: Đo bằng ca mà nước trong ấm kết quả là bao nhiều -> đưa ra kết quả như vậy là gần đúng.

+ Cách 2: Đo bằng bình chia độ.

=> So sánh kết quả đo bằng bình chia độ và bằng ca đong -> NX.

- Nêu được dụng cụ và cách tiến hành đo.

- HĐ nhóm: Đo Vnước trong bình theo 2 cách -> so sánh 2 KQ -> NX.

- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Bài học giúp ta trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài như thế nào

? Qua bài học cần ghi nhớ điều gì?

+ Học thuộc ghi nhớ- SGK/14

+ Làm bài tập 3.1 đến 3.7/SBT. 

* Hướng dẫn BT: 3.1: B; 3.2:C; 3.3: a/ 100cm3, 5cm3 ; b/ 250cm3, 25cm3

                             3.4: C; 3.5: ĐCNN: 0,2cm3; 0,1cm3 ;  0,5cm3

* Chuẩn bị giờ sau: Vật rắn không thấm nước, bình chia độ..._
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6;  Tranh giáo khoa VL 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, 

                                                  Ngày    tháng    năm 2017

                                                                                      Kí duyệt

                                                   TTCM
                                             Nguyễn Thị Thành
Ngày soạn:
Ngày dạy:


Tiết 3
BÀI 4: ĐO THỂ TÍCH CHẤT RẮN

KHÔNG THẤM NƯỚC
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Biết cách đo thể tích chất rắn không thấm n​ớc bằng bình chia độ và bình tràn.
2. Kĩ năng: 
- Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

3. Thái độ: 
- Vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tớch cực tỡm hiểu về đo thể tích chất lrắn không thấm nước  trong thực tế, rèn tính cẩn thận, tuân thủ các nguyên tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình đo đ​ợc, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

  Dùng bình chia độ có thể xác định được dung tích bình chứa và V chất lỏng có trong bình, có những vật rắn không thấm n​ước ​ h 4.1 thì đo thể tích bằng cách nào?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C4, C5, C6( SGK)

      ? Có thể đo vật bằng ph​ương pháp nào 

      ? Nêu quy tắc đo vật rắn không thấm n​ước

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về đo thể tích chất lrắn không thấm nước bằng bình chia độ hoặc bình tràn, làm được  các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (bài tập vận  dụng, câu hỏi củng cố,  quan sát, tháo tác thực hành đo, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK ; qua trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác thực hành đo độ dài.

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua bài tập vận  dụng, trả lời câu hỏi củng cố,  quan sát và liên hệ thực tế, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
  - Một vài vật rắn không thấm n​ước (đá, sỏi, đinh ốc...).

   - Bình chia độ, một chai có ghi sẵn dung tích, dây buộc.

   - Bình tràn, bình chứa, kẻ sẵn bảng kết quả 4.1.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học      
- Thời gian: (5phút)
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Phương tiện : Phần mềm: Microsoft PowerPoint

	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:

? Nêu quy tắc đo thể tích chất lỏng. - YC 1 HS đứng tại chỗ TL, dưới lớp theo dừi, nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS đứng tại chỗ TL:

 Qui tắc đo : ư​ớc lượng V cần đo; chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN phù hợp ; Đặt mắt...đọc...ghi...

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Bài mới
Hoạt động 3.1: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, nêu vấn đề.
- Phương tiện: Sgk
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Đặt vấn đề: Dùng bình chia độ có thể xác định đ​ược dung tích bình chứa và V chất lỏng có trong bình, có những vật rắn không thấm nư​ớc nh​ h 4.1 thì đo thể tích bằng cách nào?
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	- Suy nghĩ vấn đề đặt ra




 Hoạt động 3.2: Cách đo thể tích vật rắn không thấm  nước
- Mục tiêu: Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nước
- Thời gian: (15 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm
- Phương tiện : SGK, đơn vị đo thể tích đã học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Gv: Giới thiệu vật cần đo thể tích:

+ 1 vật bỏ lọt BCĐ

+1 không vật bỏ lọt BCĐ

- Chia cả lớp thành 2 nhóm:

+Nhóm 1:ngh/ cứu h4.2

+Nhóm 2: ngh/cứu h4.3.

- HD cả lớp thảo luận 2 ph​ơng pháp đo thể tích vật rắn.

?  ở h4.2: Tại sao khi đo thể tích vật rắn phải buộc vật vào dây?

? Nếu vật không thả lọt vào BCĐ thì sao?

- ở h4.3 có thể hứng nước từ bình tràn bằng bình chia độ -> đọc ngay kết quả.

- Kể câu chuyện đo thể tích v​ơng miện nhà vua do Acsimet tìm ra ph​ơng pháp...

-HDHS làm việc theo nhóm? mô tả cách đo Vvật.

? Có mấy cách đo thể tích của vật rắn có hình dạng bất kì không thấm n​ước.
Rút kinh nghiệm:................................
.............................................................
	I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm  nước:

- Nghiên cứu nêu 1 ph​ương án đo thể tích của 1 vật rắn có hình dạng bất kì không thấm nước (hòn đá, đinh ốc...)

- Thảo luận nhóm, nghiên cứu về phương án, các bước thực hiện.

- Nhóm 1: Quan sát h4.2, trả lời C1: ghi phiếu học tập:

TN

V1(cl)

V2(cl+vật)

Vvật=V2-V1

1

150 cm3

200 cm3
50 cm3
2

200 cm3
250 cm3
50 cm3
3

100 cm3
150 cm3
50 cm3
-  Nhóm 2: Quan sát h4.3, trả lời C2:

 Dùng bình tràn -> đo vật.

- Từng nhóm mô tả cách đo vật -> cả lớp nắm đ​ược cách xác định  Vvật bằng cả hai phương pháp.

- Buộc dây-> thả nhẹ nhúng để vật vừa chìm trong nư​ớc, không vỡ bình.

-  Nếu vật không thả lọt vào bình chia độ thì dùng bình tràn.

- Cá nhân HS làm câu 3-> kết luận...

a,...thả chìm...dâng lên...

b,...thả chìm...tràn ra.

- Ghi vở kết luận.


Hoạt động 3.3:  Thực hành: Đo thể tích vật rắn
- Mục tiêu: Thực hành đo thể tích vật rắn
- Thời gian: (13 phút)  
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thực hành theo nhóm.
- Phương tiện : SGK, dụng cụ thực hành
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chia lớp thành 4 nhóm, phát DCTN

? Lập kế hoạch đo V, cần dụng cụ gì?

? Cách đo vật thả lọt bình chia độ.

? Cách đo vật không thả lọt bình chia độ.

- Chia lớp thành 4 nhóm, phát DCTN làm TN đo thể tích của 3 vật.
Rút kinh nghiệm...........
....................................
	3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn:

 - Các nhóm tiến hành đo :bảng4.1

Vật cần đo thể tích

Dụng cụ đo

Thể tích

ước l​ợng

(cm3)

Thể tích

đo được

(cm3)

GHĐ

ĐCNN

Hòn đá

Đinh ốc

Khoá hỏng




Hoạt đông 3.4: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng.
- Thời gian: (5 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp,  trực quan, luyện tập
- Phương tiện: Sgk
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu hs đọc và trả lời C4.

- Nhận xét đưa ra câu trả lời chính xác.

- HD C5 và C6 về nhà làm.

? Tìm cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và không chìm trong nư​ớc.
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	II. Vận dụng
- Đọc và trả lời.

- Hoàn thiện vào VBT:

C4: Lau khô bát to tr​ớc khi dùng.

+ Khi nhấc ca ra không đư​ợc làm đổ hoặc sánh nước ra bát.

+ Đổ hết n​ước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ n​ước ra ngoài.

- Về nhà hoàn thành C5, C6


 Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (2 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại.
- Phương tiện : SGK
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Có thể đo vật bằng ph​ương pháp nào 

? Nêu quy tắc đo vật rắn không thấm nư​ớc.

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.


	- TL theo nội dung bài học.
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Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: ( 3 phút)
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện : SGK, SBT

- GV YC HS: 

- Đối với vật rắn thấm nư​ớc thì đo thể tích như​ thế nào? (dành cho HS khá,giỏi).

* HDBT: 4.1: C (V3 = 31cm3); 4.2: C

   4.3:- Cách 1: Đặt bát lên đĩa,đổ đầy n​ước...,thả trứng vào bát,nước tràn ra đĩa, đổ n​ước từ đĩa vào bình chia độ->thể tích của quả trứng.

- Cách 2: Bỏ trứng vào bát, đổ n​ước đầy bát, lấy trứng ra, đổ nước từ bình chia độ đang chứa 100 cm3 n​ước nào bát cho đến khi đầy nư​ớc. Thể tích n​ước giảm trong bình chia độ bằng V quả trứng.

  4.4: Có thể: Buộc hòn đá vào quả bóng bàn hoặc ...-> quả bóng chìm trong nước. Đo V hòn đá và quả bóng bàn (V1) và đo V hòn đá cùng dây buộc
 (V2)->Vbóng bàn=V1-V2.

  4.5: Có thể:

1, Cách 1: Thay n​ước bằng cát: Đổ cát vào BCĐ, nhấn chìm viên phấn vào cát trong BCĐ,đo Vcát dâng lên. Đó là Vviên phấn.

2, Cách 2: Dùng đất nặn vào khuôn, ép viên phấn vào trong đất nặn, bổ đôi khuôn, lấy viên phấn ra. Đổ nư​ớc đầy hai nửa khuôn (bằng bơm tiêm hoặc trực tiếp). Thể tích n​ước trong khuôn bằng Vviên phấn.

3, Cách 3: Gói viên phấn bằng băng dính không thấm nư​ớc (hoặc Polyetylen,đất nặn).Đo V viên phấn đã gói (V1) vàV của phần băng dính gói viên phấn (V2).

                 V viên phấn: V=V1-V2.

 4.6: Cách 1: Đổ n​ớc từ chai vào đầy ca. Chia đôi lư​ợng n​ớc trong ca như​ sau:

- Đổ nước từ ca->BCĐ,nếu bình chứa hết ca nư​ớc thì một nửa nước trong BCĐ chính là một nửa ca n​ước.

- Nếu bình chứa 100 cm3 mà trong ca vẫn còn nư​ớc ta tiếp tục chia để lấy một nửa số n​ước còn lại trong ca theo cách trên.Tổng lượng nư​ớc trong các lần chia chính là một nửa ca nư​ớc.

Cách 2: Đo độ cao h của ca. Đổ nư​ớc tới đúng độ cao bằng 
[image: image9.wmf]2
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Cách 3: Đổ nư​ớc vào ca(khoảng hơn một nửa ca), nghiêng dần ca từ từ cho đến khi điểm cao nhất của đáy ca và điểm thấp nhất của miệng ca ở trên cùng đ​ường thẳng nằm ngang.

*Chuẩn bị giờ sau: Cân Rôbécvan và hộp quả cân, vật để cân, tranh vẽ các hình(SGK).

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Tranh giáo khoa VL 6 trên violet; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, 

                               Ngày    tháng    năm 2017

                                                                                      Kí duyệt

                                                   TTCM
                                                      Nguyễn Thị Thành
	Ngày soạn:07/09/2017
Ngày dạy: 13/09/2017
                  Tiết 4

                        BÀI 5: KHỐI LƯỢNG. ĐO KHỐI LƯỢNG
	


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.

2. Kĩ năng: 
- Đo được khối lượng bằng cân.

3. Thái độ: 
- Vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về khối lượng và đo khối lượng trong thực tế, rèn tính cẩn thận, tuân thủ các nguyên tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình đo đ​ạc, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

  Có cách nào xác định khối l​ợng của một vật không? Đo bằng dụng cụ nào?
- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C12; C13( SGK)

  Qua bài học em cần ghi nhớ điều gì? Nêu nội dung cần ghi nhớ.
III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về khối lượng và đo khối lượng, đo được khối lượng bằng cân, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (bài tập vận  dụng, quan sát, tháo tác thực hành đo, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số.Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK ; qua trả lời các câu hỏi trong SGK; qua thao tác thực hành đo khối lượng

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua bài tập vận  dụng, quan sát, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 * Mỗi nhóm: 1 cân đồng hồ, 1 cân Rôbécvan, 2 vật để cân.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ
- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học
- Thời gian: (5phút)
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Phương tiện: Kiến thức bài cũ
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:

?  Đo thể tích vật rắn không thấm nư​ớc bằng ph​ương pháp nào? Cho biết thế nào là GHĐ,ĐCNN của bình chia độ?

- Chiếu đáp án.
- Đánh giá bằng điểm số.
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	* 1 HS đứng tại chỗ TL:

 - Đo thể tích vật thả lọt vào bình chia độ: Dùng bình chia độ:...

 - Đo thể tích vật không thả lọt vào bình chia độ: Dùng bình tràn:...

 GHĐ: Số đo lớn nhất ghi trên bình chia độ.
ĐCNN: Khoảng chia nhỏ nhất ghi trên bình chia độ.

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Bài mới
Hoạt động 3.1: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2 phút) 
- Phương pháp: Vấn đáp,  nêu vấn đề
- Phương tiện : SGK, tình huống đầu bài 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Đặt vấn đề: Có cách nào xác định khối l​ượng của một vật không? Đo bằng dụng cụ nào?


	- Bằng kinh nghiệm

-> Trả lời: Đo khối lư​ợng của vật bằng cân.


 Hoạt động 3.2:  Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng
- Mục tiêu: Tìm hiểu: Khối l​ượng. Đơn vị khối l​ượng
- Thời gian: (12 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm.
- Phương tiện: SGK, đơn vị đo thể tích đã học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu C1, C2: con số ghi trên vỏ bao bì có ý nghĩa gì? 

->Khẳng định về khối l​ượng chứa trong mỗi vật: C3, C4.

? Em có nhận xét gì về đặc điểm khối l​ượng của mỗi vật.

? Đơn vị đo khối l​ượng là gì

? Khối l​ượng là gì.    

? Các đơn vị khối l​ượng thường gặp nữa là gì.

- Cho bài tập đổi đơn vị.

- Giới thiệu về quả cân

mẫu h5.1: đặt ở viện đo lường quốc tế (Pháp)

? Đổi đơn vị: 1kg =? g; 

   1tạ = ?kg;  1tấn =? kg;

1g =? kg

- Nhận xét chung về đổi đơn vị

- 1kg là gì

? Ngoài đơn vị chính, ng​ười ta còn dùng đơn vị nào khác để đo khối l​ượng

Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	I. Khối l​ượng. Đơn vị khối lượng:

1. Khối lư​ợng:

 a.VD:

- H.Đ nhóm C1, C2

- C1:397g  ghi trên hộp 

sữa là lư​ợng sữa chứa 

trong hộp sữa.

- Cá nhân HS: C2:500g 

chỉ l​ượng bột giặt trong 

túi.

- Cá nhân trả lời C3, C4

+ C3: 500g là khối l​ượng của bột giặt chứa trong túi.

+ C4: 397g là khối l​ượng của sữa chứa trong hộp.

b. Kết luận: 

- Cá nhân trả lời C5, C6…-> Kết luận…

- Ghi vở KL:

+ Mọi vật đều có khối l​ợng

+ Khối l​ượng của 1 vật chỉ lư​ợng chất chứa trong hộp

2. Đơn vị khối l​ượng:

- Thảo luận, nêu lại các đơn vị đo khối l​ượng.

- Thực hiện đổi:

1kg = 1000g; ...

-1kg là khối l​ượng của 1 quả cân mẫu đặt ở viện đo l​ường quốc tế ở Pháp.

- Nêu các đơn vị khối l​ượng th​ường gặp.

- Ghi vở:
a. Đơn vị chính: Kg

- Đ/n Ki lô gam: SGK/18

b. Các đơn vị khối lư​ợng khác thư​ờng gặp:

- gam ( g ): 
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- héctôgam(lạng):1lạng = 100g

- tấn (t):                  1t = 1000kg

- miligam(mg): 
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 - tạ: 1tạ = 100kg


Hoạt động 3.3: Đo khối l​ượng
- Mục tiêu: Đo khối l​ượng
- Thời gian: (15 phút)  
- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thực hành theo nhóm.
- Phương tiện : SGK; Cân Rôbécven; Cân đồng hồ
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	? Dùng dụng cụ nào để đo khối lư​ợng

- Trong phòng TN, ngư​ời ta dùng cân Rôbecvan

- Giới thiệu cân Rôbecvan và H5.2 : cấu tạo, núm điều khiển để chỉnh kim cân về số 0, vạch chia trên thanh đòn.

- Giới thiệu C9 : điền từ -> kết luận

- GV giới thiệu cân đồng hồ và HD HS cách sử dụng.

? C10: Em hãy đo khối lượng của 1 vật bằng cân Rôbecvan (thay bằng cân đồng hồ do cân Rôbecvan trong phòng TN khó thực hiện)

? Liên hệ thực tế có loại cân nào khác và nêu cách dùng mỗi loại cân đó
Rút kinh nghiệm:............

.........................................
	 II. Đo khối l​ượng: 

- Dùng cân để đo khối l​ượng

- Quan sát cân Rôbecvan và H5.2: So sánh cân trong H5.2 với cân Rôbecvan thật, chỉ ra các bộ phận của cân, nêu GHĐ, ĐCNN của cân ...

- Hoạt động theo nhóm, điền từ vào C9: điều chỉnh số 0/ vật đem cân/ quả cân/ thăng bằng/ đúng giữa/ quả cân/vật đem cân

- Ghi vở:

1. Tìm hiểu cân Rôbécvan:

- Cấu tạo: đòn cân, đĩa cân, kim cân, hộp quả cân.

- GHĐ: Tổng khối l​ượng các quả cân có trong bộ quả cân.

- ĐCNN: khối l​ượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp quả cân.

2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân 1 vật :

         Quy tắc: C9 – SGK/ 19

- Cân khối l​ượng 1 vật theo nhóm bằng cân đồng hồ, ghi kết quả .

- Trả lời C11.

- Ghi vở:

3. Các loại cân khác:

- Cân Ytế : h 5.3

- Cân tạ: h 5.4

- Cân đòn: h 5.5

- Cân đồng hồ : h 5.6


Hoạt đông 3.4: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp,  trực quan, luyện tập
- Phương tiện: SGK ; Phần mềm: Microsoft PowerPoint 
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu hoạt động nhóm trả lời C12

- G nhận xét, đánh giá.

- YC cá nhân HS TL C13.

- Chính xác hoá, YC HS hoàn thành vào VBT.
Rút kinh nghiệm:.......................................

...................................................................
	III. Vận dụng:

- HS hoạt động nhóm làm C12.

- Cá nhân trả lời : Xe có khối lư​ợng 
[image: image12.wmf]£

 5 tấn mới đ​ợc phép qua cầu.

- Hoàn thành C12; C13 vào VBT:

C12: 1 bơ gạo có ngọn = 3 lạng

C13: Xe có khối l​ượng trên 5T không đư​ợc đi qua cầu.

	
	

	
	


 Hoạt đông 4: Củng cô

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (3 phút)
- Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại
- Phương tiệ: Sgk
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:
Qua bài học em cần ghi nhớ điều gì? Nêu nội dung cần ghi nhớ  ;

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.



	[image: image13.png]




	- GV YC HS đọc: “Có thể em chư​a biết”: SGK/20.

* GV l​ưu ý HS: Theo  Nghị định số 134/2007/NĐ - CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối l​ượng là 3,75 gam ” 


Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (3 phút)
- Phương pháp: Đàm thoại.
- Phương tiện: SGK, SBT
- GV YC HS: 

 
+  Học thuộc ghi nhớ

+ BT: Từ 5.1-> 5.6/SBT.
*H​ướng dẫn BT:  1/ C; 2/ … ; 3/ a- C ; b – B; c – A; d – B; e – A; f - C 

* Chuẩn bị giờ sau: xe lăn, lò so lá tròn, nam châm, quả gia trọng, giá sắt.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Tranh giáo khoa VL 6 trên violet; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, 

VII. RÚT KINH NGHIỆM 
                                               Ngày    tháng    năm 2017

                                                                                      Kí duyệt

                                                   TTCM

                                                    Nguyễn Thị Thành

                                       DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 1

CHỦ ĐỀ: LỰC (4 tiết )

Bước I: Các vấn đề cần giải quyết trong bài học

Căn cứ vào nội dung kiến thức:

- Lực – hai lực cân bằng, trọng lực- đơn vị lực, các tác dụng lực và lực đàn hồi

Xây dưng chủ đề: Lực

Thời lượng thực hiện: 04 tiết 

Bước II. Nội dung chủ đề bài học

- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. 

- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.

 - Nêu được đơn vị đo lực

Bước III. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:

- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. 

- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.

- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

- Nêu được ví dụ về một số lực.

- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng. 

- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít. 

- Nêu được đơn vị đo lực.

2. Về kĩ năng
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích.

- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.

 - Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

- Đo được khối lượng bằng cân.

3. Về thái độ

- Có tinh thần tự giác trong học tập, tích cực tìm tòi các hiện tượng cơ học trong thực tiễn.

- Có tinh thần hợp tác nhóm nhỏ, đoàn kết, cẩn thận tỉ mỉ trong quá trình làm TNo, tính toán giải các bài tập Vật lí.

- Có tác phong làm việc khoa học.

- Có thái độ thân thiện với môi trường và ý thức được hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh.

4. Định hướng phát triển năng lực :
- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực phân tích 

- Năng lực thực hành thí nghiệm 

Bước IV : Mô tả mức độ yêu cầu bài học

	Cấp độ tư duy
	Mô tả

	Nhận biết 
	Biết được khái niệm về lực, hai lực cân bằng,lực đàn hồi



	Thông hiểu 
	Hiểu được mỗi lực đều có cả phương,chiều điểm đặt

Hiểu được hai tác dụng cơ bản của lực 

	Vận dụng thấp 
	Vận dụng giải thích hiện tượng thực tế về hai lực cân bằng



	Vận dụng cao
	Vận dụng được mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật


Bước V: Câu hỏi, bài tập theo các mức độ đã mô tả

1. Nhận biết:

Câu 1: Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống(….) dưới đây

1m3=  (1)…………dm3 = (2)…………cm3

1m3=  (3)…………lít  = (4)…………ml = (5)……….cc

Câu 2: Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Câu 3: Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất đàn hồi hay không đàn hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa.
Đáp án: 

Câu 1:                 1m3=  (1) 1000 dm3 = (2) 1000000 cm3
1m3=  (3) 1000 lít  = (4) 1000000 ml = (5) 1000000 cc

Câu 2:
 Ví dụ 1: 2 người tác động lực vào cái tủ, 2 lực cùng phương nhưng ngược chiều và có cùng độ lớn nên cái tủ đứng yên.
Ví dụ 2: 2 đội thi kéo co, sợi dây không dịch chuyển vì lực của của đội cùng phương, cùng chiều và có cùng độ lớn.

Câu 3: Để nhận biết một vật có tính đàn hồi: làm cho vật bị biến dạng, khi ngừng tác dụng lực gây ra biến dạng thì xem vật có trở lại hình dạng ban đầu hay không.

Ví dụ: Ta dùng tay đè lên một dây cao su, thấy dây cao su bị biến dạng. không dùng tay tác động lên dây thì sau một thời gian dây trở lại hình dạng ban đầu

2. Thông hiểu:
Câu 1: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1)……………… vật B hoặc làm (2)……………

Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Câu 2: Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó thấy trọng lượng của vật bị cân bằng bởi một lực khác.

Đáp án: 

Câu 1: (1) biến đổi chuyển động của  ; (2) biến dạng

Câu 2: Quyển sách nằm trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực là: Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn 








 +Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về trái đất. 

 + Lực đẩy của mặt bàn có phương thẳng đứng, có chiều hướng lên trên,có cường độ bằng cường độ của trọng lực. .







Kết luận: 

-Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn là hai lực cân bằng. Quyển sách nằm yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng 

3. Vận dụng thấp 

Câu 1: Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?
Đáp án:

Câu 1: m1= 2kg -> P1= 20N




  m2= 10kg -> P2= 100N




* 20N < 100N  ( P1 <P2)

Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg






4. Vận dụng cao 

Câu 1: Có một cái cân đồng hồ đã cũ không còn nhìn thấy rõ vách chia, làm thế nào để cân chính xác khối lượng của vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân.

Câu 2: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống :

a/ Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nặng ………..niutơn .

b/15 quyển vở giống nhau có trọng lượng là 45 niutơn. Mỗi quyển vở sẽ có khối lượng là……….gam.

c/Một hòn gạch có khối lượng là 160g.Một đống gạch có 1000 viên sẽ có trọng lượng là…………..niutơn.

Đáp án:

Câu 1: - Đặt vật cần cân lên đĩa cân đồng hồ xem chỉ bao nhiêu, sau đó thay vật cân cân bằng  một số quả cân thích hợp sao cho cân chỉ như cũ, tổng khối luợng của các quả cân trên đĩa bằng khối lượng của vật cần cân.

Câu 2: a/……28000………..                           

             b/……0,3…………...                          

             c/……160………….                            

VI. Tiến trình dạy học
Ngày soạn:14/09/2017
Ngày dạy: 20/09/2017                                                                                          

                                                                                                          Tiết 1: CĐ

                                                                                                         Tiết 5: PPCT

Hoạt động 1: Khởi động 

Hoạt động 1: Đặt vấn đề

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học, đặt vấn đề tiếp cận bài học
- Thời gian: (7 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:

- Hãy lấy ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.

- Hãy lấy ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

Lực là một đại lượng vật lý khá khác biệt với các đại lượng mà các em đã học như chiều dài, thể tích, khối lượng... Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các đặc điểm của nó nhé
- Nêu câu hỏi tình huống: “Lực có thể làm biến đổi chuyển động, mà thay vào đó ta cũng có thể nhận thấy phương và chiều của lực. Vậy  có bao nhiêu loại lực và những lực đó có tác dụng như thế nào?

+ Lực là gì? Nêu kết quả tác lực?

Giới thiệu vào chủ đề


 Chủ đề “ Lực” gồm các bài: 

Tiết 5: Bài 6: Lực – hai lực cân bằng

Tiết 6: Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Tiết 7: Bài Trọng lực. Đơn vị lực

Tiết 8: Bài 9: Lực đàn hồi.

Được phân chia trong PPCT hiện hành. Sắp xếp theo chủ đề các tiết: 5.6.7.8

+ Số tiết dạy là: 04 tiết

+ GV hướng dẫn các em tìm hiểu tiết 1 của chủ đề  (Tiết 5: Bài 6: Lực – hai lực cân bằng theo PPCT): Lực
- YC HS QS hình vẽ đầu bài

- ĐVĐ: Trong hình vẽ: Trong 2 người ai tác dụng lực kéo, ai tác dụng lực đẩy lên cái cái tủ ? 
	- 1 HS đứng tại chỗ TL:

 + Ví dụ 1: 2 người tác động lực vào cái tủ, 2 lực cùng phương nhưng ngược chiều và có cùng độ lớn nên cái tủ đứng yên.

- 1 HS đứng tại chỗ TL:

Ví dụ 2:  2 đội thi kéo co, sợi dây không dịch chuyển vì lực của của đội cùng phương, cùng chiều và có cùng độ lớn
- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm

- TL bằng KN thực tế


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lực. Phương và chiều của lực
- Mục tiêu: Hình thành khái niệm lực, tìm hiểu về phương và chiều của lực 
- Thời gian: (17’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm làm TN
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- HDHS làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng. Chú ý làm sao cho học sinh thấy được sự kéo, đẩy, hút... của lực.

C1: Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy cho xe ép lò xo lại?

 C2: Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta kéo cho lò xo dãn ra?

 C3: Nhận xét gì về tác dụng của nam châm lên quả nặng?

- HDHS điền từ vào chỗ trống và hợp thức hóa các kết luận rút ra trước toàn lớp (C4).

? Lò xo tác dụng vào xe lực gì?

? Lực gì đã tác dụng vào lò xo?

? Lực gì tác dụng lên quả nặng?

* Chú ý cho học sinh tập sử dụng đúng thuật ngữ trong khi phát biểu xây dựng bài học.

- Giới thiệu về phương và chiều của lực tác dụng.

- Giới thiệu C5.

Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	I. LỰC

1. Thí nghiệm:
a. Thí nghiệm hình 6.1:

 - Học sinh bố trớ thí nghiệm theo h 6.1, tiến hành -> Trả lời C1: Lò xo lỏ tròn đẩy chiếc xe và chiếc xe ép lò xo khi đẩy xe cho xe ép lò xo.

b. Thí nghiệm hình 6.2:

   - Bố trí thí nghiệm theo h6.2, tiến hành -> Trả lời C2: Lò xo sẽ kéo xe và xe cũng kéo lò xo.

  c.TN hình 6.3: 

- Tiến hành thí nghiệm nh​ H6.3.-> Trả lời C3:

Đưa từ từ một cực nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt -> nam châm sẽ hút quả nặng.
- Điền từ vào C4:

C4:

   (1): lực đẩy

   (2): lực ép

   (3): lực kéo

   (4): lực kéo

   (5): lực hút

2. Rút ra kết luận:

- Ghi vở kết luận: Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.

II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC
- Lặp lại các thí nghiệm ở hình 6.1 và 6.2 để hiểu về phương và chiều của lực tác dụng 

=> Khẳng định: Mỗi lực có phương và chiều xác định (ghi vở)

- Trả lời C5: Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng có phương dọc theo thanh nam châm và có chiều từ  quả nặng đến nam châm.


Hoạt đông 2.2: Hai lực cân bằng. Vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi

- Mục tiêu: : Nghiên cứu hai lực cân bằng
- Thời gian: (15 phút )

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, luyện tập, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu h6.4: Đoán xem sợi dây sẽ chuyển động như thế nào khi đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau?

C7: Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

C8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì sao?

b. Các lực tác dụng của các đội có phương và chiều như thế nào?

c. Thế nào là hai lực cân bằng?

- Giáo viên hướng dẫn hai câu hỏi C9 và C10

Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	III. HAI LỰC CÂN BẰNG
- Quan sát h6.4, dù đoán sự chuyển động cña sợi dây.

C6:- Khi đội bên trái mạnh hơn thì sợi dây sẽ chuyển động sang bên trái.
- Khi đội bên trái yếu hơn thì sợi dây sẽ chuyển động sang bên phải.

 - Nó sẽ đứng yên khi hai đội mạnh ngang nhau.
C7: NX: Hai lực đều có phương song song với mặt đất nhưng chiều của chúng ngược nhau.
- Trả lời C8:(1): Cân bằng; (2): đứng yên; (3): chiều; (4): ph​ương; (5): chiều và cùng tác dụng vào một vật.

- Ghi vở KL về 2 hai lực cân bằng. 

III. Vận dụng:

- Trả lời C9, C10:

C9. a. Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b. Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.

C10. Có thể ví dụ như lực căng dây, trò chơi kéo tay...


Hoạt đông 2.3: Củng cố kiến thức

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (3 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

Qua bài học em cần ghi nhớ điều gì? Nêu nội dung cần ghi nhớ  ;

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.
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	- GV YC HS đọc: “Có thể em chư​a biết”: SGK/23:
Trong Tiếng Việt có nhiều từ để chỉ các lực cụ thể như: Lực kéo, lực đẩy, lực hút, lực nâng, lực ép, lực uốn, lực nén, lực giữ v.v... Tuy nhiên, tất cả các lực đó đều có thể quy về tác dụng đẩy về phía này, hay kéo về phía kia. 


* Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (3 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại, kĩ thuật động não
 - GV YC HS: + BTVN 6.1-> 6.5/ SBT
* H​ướng dẫn BT:  1/ C; 2/ … 

* Chuẩn bị giờ sau: Mỗi nhóm: 1 xe lăn,1 máng nghiêng,1 lò xo xoắn,1lò xo lá tròn, 2 hòn bi,1 sợi dây
                                                      Ngày    tháng    năm 2017

                                                                                      Kí duyệt

                                                   TTCM

                                                    Nguyễn Thị Thành

Ngày soạn:21/09/2017
Ngày dạy:17/09/2017                                                                          Tiết 2: CĐ

                                                                                                 Tiết 6 PPCT

Hoạt động 2.4: Kiểm tra bài cũ 

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học
- Thời gian: (5 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:
 Nêu ví dụ về tác dụng lực. Lực đó đã gây ra kết quả gì đối với vật?

- Chiếu đáp án.
- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS đứng tại chỗ TL lấy VD và chỉ ra kêta quả tác dụng của lực (VD: Gió tác dụng lực đẩy vào cánh buồm -> Kết quả: Cánh buồm căng lên và chuyển động nhanh về phía trư​ớc ; …)

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 2.5: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Thực tế ta không nhìn thấy lực mà chỉ thấy tác dụng của nó mà thôi.

- YC HS QS h.vẽ 7.1, giới thiệu: dưới tác dụng của lực, chiếc cung đó được giương lên.

? Làm sao biết trong hai ng​ời ai đang gương cung, ai chưa gư​ơng cung.
	- Quan sát hình vẽ để phân biệt sự khác nhau của dây cung trong cả hai hình vẽ.
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Hoạt động 2.6: Những hiện t​ượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng

- Mục tiêu: Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng  
- Thời gian: (7 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Tự nghiên cứu, vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- HDHS trong SGK : 
Chú ý: Vật chuyển động nhanh lên có nghĩa là vận tốc (tốc độ) của vật nhanh dần theo thời gian, và ngược lại là vận tốc vật giảm dần theo thời gian, quá trình này được gọi chung là quá trình làm biến đổi chuyển động của vật.

- Yêu cầu học sinh tìm ví dụ minh họa.

- Cần chú ý uốn nắn cho học sinh các câu trả lời.

- GV chốt lại về hiện tượng biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) và biến dạng (sự thay đổi hình dạng của vật)

Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	I. Những hiện t​ượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng:

1. Những sự biến đổi của chuyển động:

- Đọc SGK, thu thập thông tin, trả lời C1:

+ VD: Thủ môn bắt bóng: quả bóng đang chuyển động sẽ dừng lại.

+ VD: Lực đẩy làm chiếc xe chuyển động.

+ VD: Tăng ga cho xe máy chạy nhanh lên.

+ VD: Phanh xe

2. Những sự biến dạng:
- Trả lời C2: quan sát hình dạng của dãy cung trong hai hình vẽ, ta thấy hình dạng của dãy cung trong hình thứ nhất đó bị thay đổi so với hình dạng ban đầu của nó.

- Biết cách sử dụng đúng thuật ngữ biến đổi chuyển động và biến dạng khi quan sát một số hiện tượng thực tế.


Hoạt động 2.7: Những kết quả tác dụng của lực  

- Mục tiêu: Nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực
- Thời gian: (20 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm làm TN.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm và rút ra nhận xét. Chú ý làm bật lên được sự biến đổi chuyển động và sự biến dạng của vật.

Qua đó hướng đến việc hợp thức các từ thích hợp để điền vào câu hỏi C7 và C8.

Chú ý uốn nắn cho học sinh sử dụng chính xác các thuật ngữ của các em.

? Lực tác dụng lên vật có thể gây ra các kết quả gì

- Chốt lại các kết quả tác dụng của lực.

- Nhấn mạnh.

- YC HS lấy thêm VD thực tế về các kết quả tác dụng của lực.

- Nhận xét, bổ sung, chính xác hoá ví dụ.
Rút kinh nghiệm

...................................................................


	II. Những kết quả tác dụng của lực
 1.Thí nghiệm:

- Học sinh lần lượt làm các thí nghiệm nhóm theo hướng dẫn của SGK từ  C3 đến C6 để tìm hiểu các tác dụng khi cú lực tác dụng.

- Sau mỗi thí nghiệm đều rút ra kết luận quan sát được :

a.TN 1: C3: Lò xo bung ra và đẩy xe ra xa.

b.TN 2: C4: Dưới tác dụng lực của tay, xe đang chuyển động đột ngột dừng lại.

c. TN 3: C5:

 Lò xo lá tròn đó làm cho hòn bi chuyển động sang hướng khác.

d. TN 4: C6: Khi ép hai đầu lò xo, hình dạng của l xo bị thay đổi (biến dạng).

2. Rút ra kết luận:
- Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu (câu C7 và C8).

C7: a. Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đó làm biến đổi chuyển động của xe.

b. Lực đẩy mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn đó làm biến đổi chuyển động của xe.

c. Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi đó làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

c. Lực mà tay ta ép vào lò xo đó làm biến dạng lò xo.

C8: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động vật B hoặc làm biến dạng vật B. Hai kết quả này cũng có thể cùng xảy ra.

- Nêu được các kết quả tác dụng của lực.

- Ghi vở: Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.

- Lấy thêm VD thực tế.


Hoạt đông 2.8: Củng cố

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

Qua bài học em cần ghi nhớ điều gì? Nêu nội dung cần ghi nhớ  ;

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.
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- GV YC HS đọc: “Có thể em chư​a biết ”:  SGK/26:
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

Hình 25 là ảnh chụp một cây vợt đang đập vào quả bóng trong một thời gian rất ngắn. Lực mà mặt vợt tác dụng vào quả bóng  làm  cho quả bóng bị biến dạng. Ngược lại, lực mà quả bóng tác dụng vào  mặt vợt cũng làm cho mặt vợt bị biến dạng


* Hướng dẫn học ở nhà

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (3 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại, kĩ thuật động não
- GV YC HS: +  BTVN 7.1-> 7.5/ SBT
*Hư​ớng dẫn BT:  1/ D ; 2/ … * Chuẩn bị giờ sau: Mỗi nhóm:1 giá treo, 1 lò xo xoắn, 1 quả nặng, 1 khay n​ước, 1 dây dọi .

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; 

                                                  Ngày    tháng    năm 2017

                                                                                      Kí duyệt

                                                     Nguyễn Thị Thành

Ngày soạn: 30/9/2017                                                                        Tiết 3: CĐ
Ngày dạy: 4/10/2017                                                                        Tiết 7 PPCT
    Hoạt động 2.9: Kiểm tra bài cũ

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học
- Thời gian: (5 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:
+ Hiện tượng gì quan sát được khi có lực tác dụng lên một vật? Cho ví dụ.

+ Sự biến dạng là gì? Khi nào thì sự biến dạng xảy ra?

- Chiếu đáp án.
- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS đứng tại chỗ TL: 

+ Vật bị biến đổi chuyển động hoặc bị biến dạng.VD :…

+ Sự biến dạng: sự thay đổi hình dạng của vật. Khi có lực tác dụng thì sẽ có sự biến dạng xảy ra.

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 2.10: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu phần mở bài: Chiếu hình ảnh đầu bài -> YC 2 HS phân vai đoạc tình huống đầu bài

? Liệu có phải Trái Đất hút tất cả mọi vật không? Ta kiểm tra điều này bằng cách nào? -> Làm TN kiểm tra.
	- Đọc mẩu chuyện phần vào bài.

- Suy nghĩ vấn đề đặt ra.




 Hoạt động 2.11: Trọng lực

- Mục tiêu: Phát hiện sự tồn tại của trọng lực
- Thời gian: ( 8 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm làm TN.
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- HDHS làm TN, quan sát và nhận xét từng nhóm khi làm việc.

+ Các yêu cầu cần chú ý khi thí nghiệm:

- Thấy rừ tác dụng kéo dãn lò xo của trọng lực: Cần xác định độ dài của lò xo trước và sau khi treo gia trọng.

- Đối với hiện tượng rơi tự do cần thấy được sự biến đổi của chuyển động của vật.

- Từ các thí nghiệm trên, hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi C3: 

? Tại sao quả nặng không bị kéo  lên trên theo phương lực tác dụng của lò xo?

? Lực mới này do vật nào tác dụng lên quả nặng?

? Vận tốc của viên phấn có bị biến đổi không?

? Lực gì làm cho vận tốc viên phấn biến đổi

- KL về khái niệm trọng lực và trọng lượng.
Rút kinh nghiệm:.....................

...................................................


	I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?

1. Thí nghiệm:

- Đọc TN, nhận dụng cụ TN, lắp TN theo nhóm

 -> Trả lời C1.

a. Treo quả nặng vào lũ xo -> lũ xo bị dãn ra.

C1: Lò xo tác dụng lực vào quả nặng. Lực có ph​ương dọc theo lò xo, chiều từ d​ưới lên trên.  Quả nặng vẫn đứng yên vì có một lực cân bằng với lực kéo của lò xo.

b. Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra.

- Quan sát hiện tư​ợng rơi của viên phấn, trả lời C2.

C2: Ta thấy viên phấn chuyển động nhanh dần, điều đó chứng tỏ có lực tác dụng vào viên phấn, lực đó có phương thẳng đứng và chiều hướng xuống đất.

- Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống C3

+ TL: Vì có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống dưới để cân bằng với lực của lò xo. 

+ TL: Lực này do Trái Đất tác dụng lên quả nặng.

+ TL: Vận tốc của viên bi đó bị biến đổi. 

+ TL: Lực này do Trái Đất tác dụng lên viên phấn.

C3: (1): Cân bằng; (2): Trái Đất; (3): Biến đổi; 

       (4): Lực hút; (5): Trái Đất.
2. Kết luận:

- Biết được trọng lực là lực hút của Trái đất và độ lớn của nó gọi là trọng lượng (ghi vở)


Hoạt động 2.12: Phương và chiều của trọng lực

- Mục tiêu: Tìm hiểu về phương và chiều của trọng lực
- Thời gian: (9 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm làm TN
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Hướng dẫn học sinh thí nghiệm với dây dọi,  mục đích của dây dọi là xác định phương thẳng đứng.

- Từ thí nghiệm này cho học sinh rút ra nhận xét về phương của trọng lực là phương thẳng đứng (phương của dây dọi). 

- Căn cứ vào các thí nghiệm, thấy được trọng lực có chiều từ trên xuống.
Rút kinh nghiệm

...................................................................


	II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC:

1. Phương và chiều của trọng lực:

- Đọc thông tin về dây dọi.

- Ghi vở: Phương của dây rọi là phương thẳng đứng. 

-> Trả lời câu C4:(1): Cân bằng; (2):  Dây dọi; (3):Thẳng 
- Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi, tức là phương từ trên xuống dưới.

- Căn cứ vào hai TN ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng từ trên xuống dưới.

2. Kết luận:

- Hoàn thành C5: (1): Thẳng đứng; (2): Hư​ớng về phía Trái Đất.

- Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.


 Hoạt đông 2.13: Đơn vị lực

- Mục tiêu: Tìm hiểu về đơn vị lực
- Thời gian: (5 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Tự nghiên cứu, vấn đáp, giảng giải, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Gv yêu cầu hs tìm hiểu SGK.

- Giới thiệu: Để đo độ lớn (cường độ) của lực, người ta sử dụng đơn vị niuton.

- Giới thiệu cho HS một số thông tin về nhà bác học Newton

? Trọng l​ượng của quả cân 100g được tính là bao nhiêu niu tơn.

? Trọng lư​ợng của quả cân 1 kg.

? Hãy tính trọng l​ượng của em ở trên Trái Đất và Mặt Trăng.

Rút kinh nghiệm:................

................................................

	III. ĐƠN VỊ LỰC

- Đọc thông tin SGK, biết được để đo độ mạnh (cường độ) của lực, trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt Nam dùng đơn vị là Newton (N).

- Ghi vở: Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu N.

- Biết được một số thông tin về nhà bác học Newtơn.

+ TL: 1N

+ TL: 10 N

+ TL: Trên Trái Đất: 300 N

+ TL: Trên Mặt Trăng là: 
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Hoạt đông 2.14: Vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào bài tập
- Thời gian: (10 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thực hành, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Hướng dẫn thực hành theo hướng dẫn của SGK để rút ra kết luận kiểm chứng lại phương của trọng lực là phương thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).

Rút kinh nghiệm:............

............................................


	IV. VẬN DỤNG
- Quan sát TN: Dây dọi vuông góc với mặt n​ước -> …
C6 :

- Treo dây dọi lên giá.

- Dùng eke để xác định góc tạo bởi phương của dây dọi và phương nằm ngang:

+ Mặt nư​ớc: Phương nằm ngang.

+ Dây dọi: Phương thẳng đứng.

+ Phương thẳng đứng vuông góc với phương nằm ngang.


Hoạt đông 2.15: Củng cố 

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức
- Thời gian: (3 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

+ Trọng lực là gì? (Trọng lực là lực hút của Trái Đất. Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là trọng lượng của vật đó).
+  Phương và chiều của trọng lực? (Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất)
+  Đơn vị lực là gì? (Đơn vị lực là Newton (N). Trọng lượng của quả cân 100g là 1N.)
- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.
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	- GV YC HS đọc: “Có thể em ch​ưa biết”:  SGK/26:
Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất lên vật đó, do đó trọng lượng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật trên Trái Đất. Chẳng hạn, khi lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi chút ít. Trái lại, khối lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật, vì khối lượng chỉ lượng chất chứa trong vật.

Thực ra, trọng lượng của quả cân 100g chỉ có 0.98N. Tuy nhiên, nếu không yêu cầu độ chính xác cao, ta có thể lấy tròn trọng lượng của quả cân 100g là 1N.

Khi đổ bộ lên Mặt Trăng thì trọng lượng của nhà du hành vũ trụ (tức là lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng 1/6 trọng lượng của người đó trên Trái Đất, còn khối lượng của người đó không đổi.


* Hướng dẫn học ở nhà

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Thời gian: (3 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại.
- GV YC HS: 

 + Học thuộc ghi nhớ SGK/29

 +  BTVN 8.1-> 8.5/ SBT

* Chuẩn bị giờ sau : Dặn dò học sinh tiết 8 kiểm tra một tiết:

- Học thuộc ghi nhớ từ bài 1 đến bài 8, trả lời các câu hỏi trong các bài đó. 

- Hoàn chỉnh các bài tập từ  bài 1 đến bài 8 – SBT Vật lí 6

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Tranh giáo khoa VL 6 trên violet; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, TLHDTN môn VL6.

                                                                   Ngày    tháng    năm 2017
                                                                                      Kí duyệt

                                                   TTCM

                                                    Nguyễn Thị Thành
Ngày soạn:05/10/2017
Ngày dạy: 11/10/2017
                                                                                                          Tiết 4: CĐ 

Tiết 8: PPCT

Hoạt động 2.16: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	* GV nêu vấn đề : Một sợi dây cao su và một chiếc lò xo có tính chất nào giống nhau?
	- Dự đoán.

- Suy nghĩ vấn đề đặt ra.


Hoạt động 2.17: Biến dạng đàn hồi, độ biến dạng. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó

- Mục tiêu: Hình thành khái niệm độ biến dạng và biến dạng đàn hồi.  Hình thành KN lực đàn hồi và các đặc điểm của nó
- Thời gian: (15 phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm.

- Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

- Yêu cầu HS ghi các kết quả vào bảng 9.1 (SGK).

- Từ kết quả thí nghiệm hãy hoàn thành câu C1?

- Giới thiệu biến dạn đàn hồi.

- Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin về độ biến dạng.

- Hoàn thành câu C2?

- Yêu cầu HS tìm hiểu cá nhân thông tin về lực đàn hồi.

- Thực hiện yêu cầu của

 câuC3?

- Yêu cầu HS thực hiện câu C4 để tìm đặc điểm của lực đàn hồi?
 ( dựa vào câu trả lời C3).
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................

	I.Biến dạng đàn hồi, độ biến dạng.

1, Biến dạng của một lò xo:

 a, Thí nghiệm

- Quan sát cách bố trí.

- Quan sát cách tiến hành.

- Chia nhóm, tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả.

- Thảo luân hoàn thành câu C1: 1, dãn ra; 2, tăng lên.

 3, bằng.

- Ghi lại thông tin biến dạng đàn hồi.

2. Độ biến dạng của lò xo:

- Đọc thông tin trong SGK.

- Hoàn thành câu C2.

II.Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:

1, Lực đàn hồi:
- Các cá nhân tự đọc thông tin và nêu lại.

- Ghi vở:- Lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên 

vật làm nó biến dạng.

- Thảo luận, hoàn thành câu C3, C4:

 C3: Trọng lượng của quả nặng.

2, Đặc điểm của lực đàn hồi:

 C4: Độ biến dạng của lò xo tăng thì lực đàn hồi tăng.


Hoạt động 2.18: Vận dụng, củng cố

- Mục tiêu: Vận dụng
- Thời gian: (5 phút).
- Hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm, hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS thực hiện các câu hỏi trong phần Vận dụng theo hình thức thảo luận nhóm bàn

- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Lực đàn hồi là gì? Cho ví dụ

? Lực đàn hồi có đặc điểm như thế nào

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
Rút kinh nghiệm:........

...........................................

	III. Vận dụng:

- Dựa vào kết quả bảng 9.1 hoàn thành câu C5:

C5:  (1) - tăng gấp đôi.; (2) - tăng gấp ba.

- Thảo luận câu C6:

C6: Sợi dây ca o su và lò xo có cùng tính chất đàn hồi. 

- TL theo nội dung bài học
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Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 3.1: Luyện tập kiến thức chủ đề

- Mục tiêu: Luyện tập kiến thức để làm bài tập
- Thời gian: 6 phút

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp:  Vấn đáp, gợi mở, kĩ thuật động não

	TRỢ GIÚP CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	*GV: Chiếu đề bài lên máy chiếu

? áp dụng kiến thức từ bài 6 đến bài 8 để giải bài tập

? Cho học sinh hoạt động nhóm theo bàn , giải câu 1

Câu 1: Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó thấy trọng lượng của vật bị cân bằng bởi một lực khác.

* Cho học sinh hoạt động nhóm theo tổ

Câu 2: Có một cái cân đồng hồ đã cũ không còn nhìn thấy rõ vách chia, làm thế nào để cân chính xác khối lượng của vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	Câu 1: Quyển sách nằm trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực là: Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn 




+Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về trái đất. 

 + Lực đẩy của mặt bàn có phương thẳng đứng, có chiều hướng lên trên,có cường độ bằng cường độ của trọng lực. Kết luận: 

-Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn là hai lực cân bằng. Quyển sách nằm yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng 

Câu 2: - Đặt vật cần cân lên đĩa cân đồng hồ xem chỉ bao nhiêu, sau đó thay vật cân cân bằng  một số quả cân thích hợp sao cho cân chỉ như cũ, tổng khối luợng của các quả cân trên đĩa bằng khối lượng của vật cần cân


Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

- Mục tiêu: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải thích.   
- Thời gian: 15 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp:  Kiểm tra

Kiểm tra 15 phút

Đề bài:

Câu 1: Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?
Câu 2: Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất đàn hồi hay không đàn hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa.
	Câu
	Đáp án
	Số điểm

	1
	Câu 1: m1= 2kg -> P1= 20N




  m2= 10kg -> P2= 100N




* 20N < 100N  ( P1 <P2)

Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg


	3đ

2đ

	2
	Câu 2: Để nhận biết một vật có tính đàn hồi: làm cho vật bị biến dạng, khi ngừng tác dụng lực gây ra biến dạng thì xem vật có trở lại hình dạng ban đầu hay không.Ví dụ: Ta dùng tay đè lên một dây cao su, thấy dây cao su bị biến dạng. không dùng tay tác động lên dây thì sau một thời gian dây trở lại hình dạng ban đầu
	3đ

2đ


Hoạt động 5: Hoạt động mở rộng, tìm tòi

- Mục tiêu: Mở rộng kiến thức đã học cho học sinh
- Thời gian: 3 phút

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp

* Hai lực cân bằng

 Newton và các định luật về lực.
- Ba định luật Newton cùng với định luật vạn vật hấp dẫn được xem là nền móng của vậy lý cổ điển (Lúc chưa có thuyết tương đối và thuyết lượng tử). Các nhà khoa học thời ấy luôn cho rằng mọi bài toán đều có thể đưa về dạng có thể giải bởi các định luật Newton cũng như hầu hết các định luật vật lý khác đều có thể suy ra từ các định luật Newton.

 Định luật vạn vật hấp dẫn : Đây là lực của tự nhiên, xuất hiện ở vạn vật trong vũ trụ. Hai vật bất kỳ trong vũ trụ luôn bị hút nhau bởi lực tỉ lệ với tích số khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Lực đó được gọi là lực hấp dẫn.
* Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.
Lưu ý: Lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động (ngày cả khi vật đang đứng yên, khi chịu tác dụng của một lực nó bắt đầu chuyển động, thì cũng nói là lực làm biến đổi chuyển động của vật). Nhưng lực không gây ra chuyển động (khi vật đang chuyển động mà không chịu tác dụng của lực nào thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đểu).

Trong một số trường hợp lực không gây ra chuyển động mà chỉ làm vật biến dạng.

*Tổng kết chủ đề (1p):  GVcho học sinh nêu lại các kiến thức:

Lực là gì? Hai lực cân bằng và tác dụng của lực? Có mấy loại lực? Và Đơn vị của lực là gì?

Đã áp dụng toàn bộ kiến thức vào làm bài tập

* Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau: (1 p)

- Xem lại phần kiến thức đã học

- Chuẩn bị bài sau “ Kiểm tra 1 tiết” 

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM
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Ngày soạn:13/10/2017
Ngày dạy:18/10/2017

                                                                       Tiết 9

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Sau khi KT người học tái hiện kiến thức đã học về đo độ dài, đo thể tích; Khối lượng và lực, từ đó tự đánh giá được chất lượng học tập giữa kì của bản thân.

2. Kĩ năng: 

- Sau khi KT, người học có kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận.

3. Tư duy: 

- Rèn luyện kĩ thuật động não

4. Thái độ: 

- Sau khi KT, người học ý thức về khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức vật lí của bản thân sau quá trình học tập, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để đạt kết quả học tập tốt hơn.

* Giá trị đạo đức cần đạt: Khoan dung, trách nhiệm, hợp tác

5. Năng lực hướng tới:

- Năng lực tính toán: Sử dụng được các phép tính trong học tập
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: Ra đề phù hợp với đối tượng HS.

  - HS: Ôn tập tốt từ bài 1 đến bài 8.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
 Hoạt đông 1: Ổn định lớp
 Hoạt đông 2: Cho học sinh kiểm tra bài
* MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Đo độ dài. Đo thể tích. 


	1.Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng.

2.Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.


	
	3. Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.

4. Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.

5. Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo thể tích.

6. Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.

7. Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.
	.
	

	Số câu hỏi
	2 (C1.1; C2.2))
	
	
	
	1(C7.3)
	1(C6.7)
	
	
	4

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	2.5 

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	
	5%
	10%
	
	
	25%

	2. Khối lượng và lực 
	8. Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. 

9. Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.

10. Nêu được đơn vị đo lực.
	11. Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.

12. Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

13. Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).


	14. Xác định được trọng lượng của một vật khi biết khối lượng của vật đó.
	15. Đo được khối lượng bằng cân.
	

	Số câu hỏi
	3 (C8.4; C9.5; C10.6)
	
	
	1

( 13.8)


	
	1(14.10)
	1(C15.9)
	6

	Số điểm
	1,5
	
	
	2,0
	
	2.0
	2,0
	7.5 

	Tỉ lệ %
	15%
	
	
	20%
	
	20%
	20%
	75%

	TS câu hỏi
	5
	1
	4
	10

	TS điểm
	2,5
	2,0
	5,5
	10,0 

	Tỉ lệ %
	25%
	20%
	55%
	100%


* ĐỀ KIỂM TRA – ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

 * Đề kiểm tra

Phần I: Hãy chọn câu nói đúng: (3 điểm)

Câu 1: Độ chia nhỏ nhất của thước là:

	A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
	C. độ dài lớn giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước.

	B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	D. độ dài nhỏ nhất có thể đo được bằng thước.


 Câu 2: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là 

	A. Ca đong có ghi sẵn dung tích.
	C. Bình tràn.

	B. Bình chia độ.
	D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.



Câu 3: Bình chia độ chứa n​ớc ở ngang vạch 50cm3, thả 10 viên bi giống nhau vào bình, mực n​ớc trong bình dâng lên 55cm3 . Thể tích của 1 viên bi là:

	A. 55cm3 .
	B. 50cm3 .
	C. 5cm3 .
	D. 0,5cm3 .


Câu 4. Con số 250g được ghi trên hộp mứt tết chỉ

	A. thể tích của hộp mứt.
	C. sức nặng của hộp mứt.

	B. khối lượng của mứt trong hộp.
	D. số lượng mứt trong hộp.


Câu 5. Trọng lực là 

	A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái đất.
	C. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.

	B. lực hút của Trái đất tác dụng lên vật.
	D. lực đẩy của Trái đất tác dụng lên vật.


Câu 6. Đơn vị đo lực là


A. kilôgam.

B. mét.

       C. mililít.

D.niutơn.

Phần II: Trả lời câu hỏi: (7 điểm)

 Câu 7: : Khối lượng là gì? Đơn vị khối lượng là gì? Đo khối lượng ta dùng dụng cụ gì để đo? (1đ)

Câu 8: Lực tác dụng lên vật gây ra những kết quả gì ? Nêu 1 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động của vật.(2đ)

 Câu 9: Trình bày cách đo thể tích của hòn sỏi bằng bình tràn, bình chia độ 
( hòn sỏi không bỏ lọt bình chia độ)? (2 đ)

 Câu 10: Một lực sĩ đang thực hiện một động tác nâng tạ. Mặc dù sử dụng lực rất lớn nhưng tạ không 

di chuyển được. Hỏi có những lực nào tác dụng lên tạ. Nêu nhận xét và cho biết lực đó là lực gì?  (2đ) 

*  Đáp án và biểu điểm:

	Phần
	Nội dung
	Điểm

	I
	Câu hỏi

1

2

3

4

5

[image: image38.emf]3


d27000


10D2700(/)


1010


dDkgm


=Þ===




3

d27000 10D2700(/)

1010

dDkgm 

6

Đáp án

 A

 C

 D

 B

B

 D


	3

	II
	7/ -KL là lượng vật chất có trong vật. 

- Đơn vị khối lượng là kílôgam kí hiệu là kg. 

-  Để đo khối lượng ta sử dụng cân để đo .

8/Tác dụng của lực : 

     - Làm biến đổi chuyển động của vật, làm biến dạng vật, đồng thời làm biến đổi chuyển động của vật và làm biến dạng vật 

     - Ví dụ: xe ô tô vào bến: đi chậm dần rồi dừng hẳn (lực phát động làm biến đổi chuyển động của xe)   

9/ -Đổ đầy nước vào bình tràn, rồi thả nhẹ hòn đá vào bình. Hứng nước tràn ra từ bình này vào bình 

chia độ và đọc giá trị thể tích của lượng nước tràn ra → thể tích hònđá
10/- Các lực tác dụng lên tạ gồm: Trọng lực của tạ và lực nâng của tay.(1đ) 

- Tạ chịu tác dụng của hai lực này nhưng tạ không di chuyển chứng tỏ tạ đang chiu tác dụng của hai 

lực cân bằng. 
	1đ

1đ

1đ

1đ

1đ

1đ

1đ


IV. THU BÀI VÀ HƯỚNG DẪN HS HỌC Ở NHÀ.

- Xem lại bài kiểm tra, tự đánh và rút kinh nghiệm.

- Chuẩn bị bài “Lực kế - phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng”

Ký duyệt
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BÀI 10: LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC. TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.

2. Kĩ năng: 

   + Vận dụng được công thức P = 10m.

   +  Đo được lực bằng lực kế.

3. Thái độ: 

- Ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về lực kế, phép đo lực, trọng lượng và khối lượng trong thực tế, rèn tính cẩn thận, nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra quy luật, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.

* Giá trị đạo đức: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, trung thực

4.  Năng lực cần phát triển: 

+ Năng lực nhận thức, năng lực nắm vứng khái niệm.

+ Năng lực dự đoán, suy đoán.

+ Năng lực ngôn ngữ.

+ Năng lực làm thí nghiệm

+ Năng lực tự kiểm tra đánh giá.

+ Năng lực liên hệ thực tế và vận dụng thực tế

II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

Vậy dựa vào tính đàn hồi của lò xo người ta có thể chế tạo ra dụng cụ gì? Trọng lượng và khối lượng có quan hệ với nhau như thế nào?
- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C9( SGK)

? Lực kế dùng để làm gì? Nêu hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật

 III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, đo được lực bằng lực kế, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, quan sát, tháo tác thí nghiệm, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK ; qua trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác thí nghiệm của HS.

- Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: + 1 cái cung như  SGK, 1 cân bỏ túi
           + 1 bộ thí nghiệm như HS với nhiều loại lực kế.

- HS: Mỗi nhóm:

           + 2 lực kế ( GHĐ và ĐCNN khác nhau)
           + 1 sợi dây mảnh để buộc SGK .

           + Quả nặng 100g.

V. TIẾN TRÌNH DH VÀ GD

Hoạt động 1: Ổn định lớp: (1 phút)

Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ:

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học 
- Thời gian: (5’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Kiến thức bài cũ, vấn đáp, đàm thoại

	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu câu hỏi KTBC:
HS1: ?Lực đàn hồi là gì? Cho ví dụ
HS2: ? Lực đàn hồi có đặc điểm như thế nào
- Nêu đáp án

- Đánh giá bằng điểm số.

* Trung thực trong khi kiểm tra bài cũ


	- 2 HS đứng tại chỗ TL: 

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Bài mới

Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập
- Thời gian: (2’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 *  GV ĐVĐ: Ở bài trước các em đó biết, lò xo là vật đàn hồi. Vậy dựa vào tính đàn hồi của lò xo người ta có thể chế tạo ra dụng cụ gì? Trọng lượng và khối lượng có quan hệ với nhau như thế nào?

* Học sinh có ý thức trật tự tôn trọng khi nghe giảng giáo viên
	- Dự đoán.

- Suy nghĩ vấn đề đặt ra.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu lực kế

- Mục tiêu: Tìm hiểu về lực kế, áp dụng làm thí nghiệm
- Thời gian: (9’).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, kết hợp hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu thông tin về lực kế?

- Làm thí nghiệm với cái cung đã chuẩn bị -> công dụng của lưc kế.

- Yêu cầu HS quan sát lực kế của nhóm mình và mô tả cấu tạo của nó?

* Giáo dục tinh thần hợp tác đoàn kết, hợp tác nhóm

- Yêu cầu HS thực hiện câu C1  và câu C2 (SGK)?
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	I.Tìm hiểu lực kế:
1. Lực kế là gì?

- Cá nhân đọc thông tin SGK và nêu công dụng của lực kế.

- Quan sát lực kế, mô tả cấu tạo.

- Thảo luận hoàn thành câu C1 và C2:


Hoạt động 3.3: Đo một lực bằng lực kế

- Mục tiêu: Tìm hiểu cách đo lực bằng lực kế 
- Thời gian: (9’).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS dựa vào các cách đo đã biết trước: Đo độ dài, đo thể tích…thảo luận nhóm đưa ra cách dùng một lực kế để đo lực?

* Rèn luyện cho học sinh cách hợp tác trong khi làm thí nhiệm, có trách nhiệm hợp tác với nhau trong nhóm

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành câu C3(SGK)?

- Hướng dẫn cách dùng lực kế để đo lực.

- Yêu cầu HS thực hành đo trọng lượng của cuốn SGK lý lớp 6? 

- Chú ý: Cách buộc dây cho HS.
Rút kinh nghiệm:...................

.........................................................
	II.Đo một lực bằng lực kế:

1, Cách đo lực:
- Thảo luận nhóm, đưa phương án dùng lực kế đo lực.

- Dựa vào phương án trên, thảo luận hoàn thành câu C3.

- Nghe giảng về cách dùng lực kế.

2. Thực hành :

- Chia nhóm, thực hành đo trọng lượng của cuốn SGK.


Hoạt động 3.4: Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

- Mục tiêu: XD công thức giữa trọng lượng và khối lượng 
- Thời gian: (9’).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Tự nghiên cứu, vấn đáp, giảng giải, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS dùng lực kế đo trọng lượng của quả cân 100g? Thấy trọng lượng gấp mấy lầm khối lượng?

- Yêu cầu HS dựa vào kết quả trên hoàn thành câu C6(SGK)?

- Từ kết quả câu C6, có nhận xét như thế nào về quan hệ của trọng lượng và khối lượng 1 vât?

- Khẳng định công thức.

- Yêu cầu HS nêu các đại lượng và đơn vị của chúng trong công thức?
Rút kinh nghiệm:..............

...............................................


	III. Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng:

- Thực hành đo trọng lượng của quả cân.Nhận xét : Trọng lượng quả cân gấp 10 lần khối lượng.

- Thảo luận nhóm bàn hoàn thành câu C6.

- Kí hiệu : P là trọng lượng và m là khối lượng.

- Ghi lại công thức:
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Trong đó:

           P : trọng lượng(N).

           m: khối lượng (kg).
- Đứng tại chỗ trả lời.


Hoạt động 3.5: Vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi
- Thời gian: (5’).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS thực hiện  câu hỏi C9 trong phần vận dụng.

- Chú ý : 

C9: đổi 3,2 tấn = …..kg.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	IV. Vận dụng;

- 1 HS đổi khối lượng.

- 1 HS tính trọng lượng.

C9: 

 Trọng lượng của xe tải là:

P = 10 . m = 10 . 3200 

                 = 32 000 N.


Hoạt động 3.6: Củng cố toàn bài

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại.
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Lực kế dùng để làm gì? Nêu hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
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	- TL theo nội dung bài học.



	


Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau

- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau 
- Thời gian: (3’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại.

- GV YC HS: 

 + Đọc phần “Có thể em ch​ưa biết”

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đư​ợc nội dung bài học.

+ Làm C8; Làm BT 10.1 đến 10.6 trong  SBT (HD HS cách chế tạo lực kế, dựa vào hệ thức liên hệ giữa trong lượng và KL để chia độ cho lực kế).

 + Đọc và chuẩn bị tr​ước nội dung bài 11: Khối lượng riêng – Bài tập
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giáo khoa; SBT vật lớ lớp 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, TLHDTN môn VL6.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn:27/10/2017

Ngày dạy:01/11/2017

Tiết 11

KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học người học

+ Phát biểu đ​ược định nghĩa khối l​ượng riêng (D) và viết đư​ợc công thức tính khối lượng riêng. Nêu đ​ợc đơn vị đo khối l​ượng riêng.

+ Nêu đ​ược cách xác định khối l​ượng riêng của một chất.

2. Kĩ năng: Sau khi học, người học có thể 

+ Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.
+ Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản. 

3. Thái độ: Sau khi học, người học ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về khối lượng riêng của các chất trong thực tế, cú ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

+ Ở Ấn Độ có một cây cột làm bằng sắt nguyên chất có khối l​ượng gần 10 tấn. Làm thế nào cân đ​ược chiếc cột đó?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C6 SGK và cỏc bài tập trong bài. 

? Khối l​ượng riêng của một chất đ​ược xác định bằng gì? Công thức tính? Đơn vị đo.

 III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, tra được bảng khối lượng riêng của các chất, làm được các bài tập trong SBT.
* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

- Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua thu thập thông tin và trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác làm bài tập của HS.

- Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Lực kế, quả nặng
- HS: sgk
V. TIẾN TRÌNH DH VÀ GD

 Hoạt động 1: Ổn định lớp (1 phút)

 Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ (1 phút)

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học 
- Thời gian: (15phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: KT viết tự luận, kĩ thuật động não
	Đề kiểm tra
	Đáp án - Biểu điểm

	 Câu 1; Lực kế là dụng cụ để đo đại lượng vật lí nào? Em hãy trình bày cách đo lực bằng lực kế?

Câu 2: Một chiếc cặp sách có trọng lượng 25N thì có khối lượng bao nhiêu gam?
	Câu 1:  Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực – 1đ

* Cách đo lực bằng lực kế (4đ): 

- Điều chỉnh số 0, sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị của lực kế nằm đúng vạch 0;

- Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế;

- Cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo;

 - Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Câu 2: (5đ)

Tóm tắt

P=25N

m=?(g)
Bài giải

Khối lượng của chiếc cặp sách là:

AD hệ thức: P=10m 
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Hoạt động 3: Bài mới

Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập 
- Thời gian: (2phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu hình ảnh đầu bài.

* GV : Đặt vấn đề như​ SGK: Ở Ấn Độ có một cây cột làm bằng sắt nguyên chất có khối lượng gần 10 tấn. Làm thế nào cân đ​ược chiếc cột đó?
	- Suy nghĩ vấn dề đặt ra.




 Hoạt động 3.2: Khối l​ượng riêng và công thức tính khối l​ượng theo khối l​ượng riêng:
- Mục tiêu: Tìm hiểu khối lượng riêng, xây dựng công thức tính khối l​ượng theo khối lượng riêng 
- Thời gian: (12’).
- Hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS thực hiện câu C1(SGK)?

- Khẳng định phư​ơng án đo khối lư​​ợng chiếc cột.

- Yêu cầu HS tính khối lượng chiếc cột theo phương án B?

- Giới thiệu khái niệm khối l​ượng riêng: 1 m3 mỗi chất thì có khối l​ượng xác định gọi là khối l​ượng riêng của chất đó.

- Giới thiệu đơn vị, kí hiệu của khối lư​ợng riêng.

- Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin bảng khối lư​ợng riêng của một số chất.

- Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin và hoàn thành câu C2 , C3 (SGK).

- YC HS từ C3, suy ra công thức tính khối lượng riêng
? Để xác định khối lượng riêng của một chất ta làm thế nào

Rút kinh nghiệm:.................

.............................................


	I. Khối l​ượng riêng và công thức tính khối lượng theo khối l​ượng riêng: 

1,Khối l​ượng riêng:

- Chia nhóm , thảo luận chọn ph​ương án.

- Thực hiện tính khối lư​ợng cột sắt.

- Nghe giảng.

- Ghi vở:

* Định nghĩa: Khối lượng riêng của một chất được đo bằng khối lượng của một mét khối chất ấy.

* Đơn vị: kg/m3.

* Kí hiệu: D.

- Đọc thông tin SGK, tra được bảng khối lượng riêng của các chất

2, Tính khối l​ượng theo khối l​ượng riêng:

- Thảo luận thực hiện câu C2:

- Ghi vở:

* Công thức tính khối lượng riêng: 
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Hoạt động 3.3 : Bài tập

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS làm một số bài tập đơn giản về khối lượng riêng 
- Thời gian: (12phút)
- Hình thức tổ chức:
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- HD HS làm C6.  theo các bư​ớc:

+ Tóm tắt, đổi đơn vị.

+ ADCT suy ra đại l​ượng cần tìm.

+ Thay số, trả lời bài toán.

- YC 2 HS lên bảng làm BT theo chuẩn KT – KN (Bài 2: Tính khối lượng của 2 lít nước và 3 lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng của nước và dầu hỏa lần lượt là 1000 kg/m3 và 800 kg/m3) và BT 11.2 SBT – T38 

- NX, bổ sung, đánh giá.
Rút kinh nghiệm

.......................................................... 
	I. Bài tập

- Làm C6 theo HD của GV:

Bài 1(C6):

 Tóm tắt

V=40dm3

    =0,04m3

D=7800kg/m3

m=?; P=?

Bài giải

Khối lư​ợng của dầm sắt:

m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg).

Trọng l​ượng của dầm sắt:

P = 10.m = 10.312 = 3120(N).
- 2 HS lên bảng trình bày bài tập: 

 Bài 2: 

Tóm tắt

V1=2l=2dm3

    =0,002m3

V2=3l=3dm3

    =0,003m3
D1=1000kg/m3

D2=800kg/m3

m1=?; m2=?
Bài giải

Khối lượng của 2l nước là:

m1=D1.V1

    =1000.0,002=2(kg)

Khối lượng của 3l dầu hoả là:

m2=D2.V2

   =800.0,003=2,4(kg)
- Bài 3(Bài 11.2)(SBT – T38)

Tóm tắt

m=397g

=0,397kg

V=320cm

=0,00032m33
D = ?

Bài giải

Khối l​ượng riêng của sữa trong hộp là:

ADCT:
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- D​ưới lớp NX, bổ sung.

- Hoàn thiện vào VBT


Hoạt đông 4: Củng cố

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (2 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại. Kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Khối lư​ợng riêng của một chất đư​ợc xác định bằng gì? Công thức tính? Đơn vị đo.
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- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.
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Hoạt đông 5: Hướng dẫn làm bài tập về nhà

- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau
- Thời gian: (2phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại.

 - GV YC HS: 

+ Đọc phần “Có thể em chư​​a biết”

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đ​ược nội dung bài học.

+ Làm C7; BT 11.1; 11.3.a; 11.6; 11.9 SBT(HD C7)

+ Đọc và chuẩn bị tr​ước nội dung bài 11: Trọng lư​ợng riêng – Bài tập
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Tranh giáo khoa VL 6 trên violet; Chuẩn KT, KN môn Vật lý.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn: 2/11/2017

Ngày dạy: 8/11/2017

 Tiết 12

BÀI 11: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Sau khi học người học phát biểu được định nghĩa trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính trọng lượng riêng. Nêu được đơn vị đo trọng lượng riêng.

2. Kĩ năng: 

- Sau khi học, người học có thể vận dụng đ​ược công thức tính trọng lư​ợng riêng để giải một số bài tập đơn giản.
3. Thái độ: Sau khi học, người học ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về trọng lượng riêng của các chất trong thực tế,có ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

 ?Vậy trọng lư​ợng của một mét khối của một chất có tên gọi là gì? Đại lượng này có kí hiệu, đơn vị và công thức tính như thế nào? Nó có quan hệ gì với khối lượng riêng

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: Các bài tập trắc nghiệm và tự luận trong bài. 

? Trọng l​ượng riêng của một chất đ​ư+ợc xác định bằng gì? Công thức tính? Đơn vị đo.

 III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về trọng lượng riêng, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

 - Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua thu thập thông tin và trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác làm bài tập của HS.

  - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- GV: Phấn màu

- HS: Bảng nhóm
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC – GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học 
- Thời gian: (5phút)

- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não

	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Chiếu câu hỏi KTBC:
? Phát biểu định nghĩa và viết công thức tính khối l​ượng riêng. Giải thích các kí hiệu đại lượng, đơn vị đo có trong công thức- Chiếu đáp án.
- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS lên bảng TL: 

Khối lư​ợng của một mét khối một chất gọi là khối lư​ợng riêng của chất đó.

- CT: 
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Trong đó: 

   D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật (kg/m3)
   m là khối lượng của vật (kg)

   V là thể tích của vật (m3)

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Đặt vấn đề

Hoạt động 3.1: Tình huống

- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập 
- Thời gian: (2phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- ĐVĐ:Ở bài tr​ước các em đã đư​ợc biết khối l​ượng của một mét khối một chất gọi là khối lư​ợng riêng của chất đó, vậy trọng l​ượng của một mét khối của một chất có tên gọi là gì ? Đại lượng này có kí hiệu, đơn vị và công thức tính như thế nào? Nó có quan hệ gì với khối lượng riêng
	- Suy nghĩ vấn dề đặt ra.




 Hoạt động 3.2: Trọng l​ượng riêng:

- Mục tiêu: Tìm hiểu trọng l​ượng riêng
- Thời gian:(12phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp:  Vấn đáp, kĩ thuật động não

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc thông tin mục II1. SGK T37 trong  thời gian 2 phút trả lời các câu hỏi sau:
1. Phát biểu định nghĩa trọng lượng riêng.

2. Nêu đơn vị đo trọng lượng riêng.

- Nhấn mạnh định nghĩa và giới thiệu đơn vị trọng lượng riêng.

- Yêu cầu HS tìm hiểu công thức tính trọng lư​ợng riêng (Thảo luận nhúm theo bàn hoàn thành C4), 

- Viết lại công thức.
- Nêu tên và đơn vị của các đại l​ượng trong công thức?

- Dựa vào mối liên quan khối l​ượng và trọng lượng, hay tìm hiểu quan hệ giữa khối lư​ợng riêng và trọng l​ượng riêng?

- Khẳng định chú ý.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	I.Trọng l​ượng riêng:

- Cá nhân đọc SGK, nêu định nghĩa trọng l​ượng riêng: Trọng l​ượng của một mét khối của  một chất gọi là trọng lư​ợng riêng.

- Ghi kí hiệu và đơn vị trọng lượng riêng.

- Tìm hiểu công thức và ghi lại công thức.

- Nêu tên và đơn vị các đại lượng.

- Thảo luận, dựa quan hệ 
P= 10.m để xây dựng quan hệ d và D, ghi lại chú ý.


Hoạt động 3.3 : Bài tập

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS làm một số bài tập đơn giản về trong lượng riêng 
- Thời gian: (20phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, kĩ thuật động não

	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- YC HS thảo luận nhóm theo bàn làm 2 BT trắc nghiệm 11.8 và 11.11 SBT.

- HD HS làm 2 BT tự luận để củng cố các công thức đã học về trong lượng riêng :

Bài 1: Cho một cái chậu có trọng lượng 27N, thể tích 100cm3. Tính trọng lượng riêng của chất làm chậu. Từ đó cho biết cái chậu được làm bằng vật liệu gì?

Bài 2: Tính trọng lượng của thanh sắt có thể tích 100 cm3? Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/m3. 

Rút kinh nghiệm:.

..............................................................
	II. Bài tập

 1. BTTN

- Thảo luận nhóm làm BTTN theo YC của GV.

Bài 11.8 : Chọn D

Bài 11.11 : Chọn A

 2. BT tự luận

- 2 HS lên bảng giải BT TL.

- Dưới lớp làm bài theo HD của GV:

- Bài 1:
Tóm tắt

P = 27N

V = 1 dm3

     = 0, 001 m3

d = ?

Bài giải

Trọng luợng riêng của chất làm chậu là:
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Khối lượng riêng của chất làm chậu:

  Từ công thức: 
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Tra bảng ta biết cái chậu được làm bằng nhôm.

 Bài 2: 
Tóm tắt 

V=100cm3

=0,0001m3
d=78000N/m3

P=? 

Bài giải

Trọng l​ượng của thanh sắt là

ADCT: Trọng l​ượng của thanh sắt là




Hoạt đông 3.4: Củng cố:

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại.
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:


? Trọng l​ượng riêng của một chất đ​ược xác định bằng gì? Công thức tính? Đơn vị đo.

- Nhấn mạnh nội dung bài học bằng SĐTD.
	- TL theo nội dung bài học.
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Hoạt đông 4: Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau

- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại

- GV YC HS: 

+ Đọc phần “Có thể em ch​​ưa biết”

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đ​​ược nội dung bài học.

+ Làm  BT 11.3; 11.5; 11.8; 11.13  SBT.

* HD bài 11.5:

? Bài toán cho gì và hỏi gì, chú ý đổi đơn vị

? Muốn tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của hòn gạch ta cần sử dụng những công thức nào, cần biết những đại lượng gì

? Thể tích của hòn gạch có gì đặc biệt 

? Thể tích phần đặc của hòn gạch được tính như thế nào

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn:9/11/2017
Ngày dạy: 15/11/2017
Tiết 13

BÀI 12: THỰC HÀNH  VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học người học 
  + Biết xác định khối lượng riêng của một vật rắn.

  + Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lí.

2. Kĩ năng: Sau khi học, người học có thể 
  + Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm: Đo thể tích vật rắn không thấm nước và đo khối lượng của vật bằng cân

  + Xác định được khối lượng riêng của sỏi

3. Thái độ: Sau khi học, người học rèn được tính nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần hợp tác để nghiên cứu hiện tượng.

* Giá trị đạo đức cần đạt: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG
- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

  ? Muốn xác định khối lượng riêng của một chất ta làm thế nào

 - Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: Các câu hỏi trong mẫu BCTH (SGK)

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

     - Sau bài học, học sinh xác định được khối lượng riêng của sỏi.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (Quan sát quá trình tiến hành thí nghiệm và báo cáo thực hành) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số HS được kiểm tra phần TL lí thuyết trong BCTH và đánh giá qua thao tác thí nghiệm, ý thực thực hành, tinh thần hợp tác nhóm, đánh giá theo hồ sơ học tập : BCTH)

 - Trong bài giảng: Đánh giá qua việc chuẩn bị BCTH, qua thao tác thí nghiệm, ý thức thực hành, tinh thần hợp tác nhóm

 - Sau bài giảng: Đánh giá qua BCTH.

IV, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

  - GV: Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho các nhóm
     - HS: 1BCTH/ 1HS (Trả lời trước phần lí thuyết; Theo mẫu sgk/43).

               Phiếu đánh giá thực hành (dành cho nhóm và cá nhân tự đánh giá)

	STT
	Họ và tên
	Các nội dung đánh giá

	
	
	Ý thức

(3điểm)
	TL lý thuyết

(2điểm)
	Kết quả TH (2 điểm)
	Thao tác TH (3điểm)

	1
	......................
	
	
	
	


* Đối với mỗi nhóm HS:

 + 1 cõn Rụbộcvan (thay bằng 1 lực kế có GHĐ 5N, có ĐCNN 0,1N) hoặc cxân đồng hồ HS chuẩn bị.

 + 1 bình chia độ GHĐ 100cm3 và ĐCNN 1 cm3 . 

 + 1 cốc nước; 1 đôi đũa. 

 + 15 hòn sỏi cùng loại; 1 khăn lau khô;  

   * Mỗi HS: 1 mẫu báo cáo thực hành. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

Hoạt động 3: Bài mới
Hoạt động 3.1: Trình bày bài thực hành
- Mục tiêu: Ổn định và trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành 
- Thời gian: (5phút).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của HS:

+ YC lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị mẫu báo cáo của các bạn trong lớp.

+ Phát vấn 1 vài HS phần tóm tắt lí thuyết và tóm tắt cách làm trong mẫu báo cáo.

+ Kiểm tra sỏi của các nhóm về số lượng và hình thức (sỏi có sạch không?).

+ Kiểm tra cân các nhóm chuẩn bị.
	- Đặt mẫu báo cáo lên mặt bàn cho GV kiểm tra.

- Lớp phó học tập báp cáo sự chuẩn bị bài của lớp.

- Trả lời lí thuyết.

- Các nhóm nộp sỏi cho GV kiểm tra.


Hoạt động 3.2: Mục đích, dụng cụ và cách thực hành

- Mục tiêu: Tìm hiểu mục đích, dụng cụ và cách thực hành 
- Thời gian: (10’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu mục đích thực hành.

? Muốn xác định khối lượng riêng của một chất ta làm thế nào

- Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm.

- Hướng dẫn HS dựa vào công thức tính khối lượng riêng để tìm cách đo khối lượng riêng.

+ Toàn nhóm cân khối lượng của các phần sỏi trước-> có m1, m2, m3

  + Các nhóm đo thể tích của các phần sỏi-> có  V1, V2, V3

+ Tính khối lượng riêng của sỏi theo cụng thức : [image: image27.wmf]m

D

V

=

 

     -> có D1, D2, D3

+ Tính khối lượng riêng trung bình của sỏi:
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- Hướng dẫn HS sau mỗi lần đo ghi vào báo cáo.
Rút kinh nghiệm.................
.....................................................
	I. Mục đích và dụng cụ thí nghiệm:
- Xác định mục đích thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi.

II. Cách đo khối lượng riêng của một chất:

- TL: Để xác định khối lượng riêng của một chất, ta đo khối lượng và đo thể tích của một vật làm bằng chất đó, rồi thay giá trị đo được vào công thức 
[image: image29.wmf]V
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 để tính toán.
- Quan sát cá dụng cụ, phân công nhiệm vụ.

- Trả lời theo hướng dẫn của GV, ghi lại các bước thực hành.

- Cách làm:

Để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau:

+ Đo khối lượng của sỏi bằng cân.

+ Đo thể tích của sỏi bằng bình chia độ hoặc bình tràn.

+ Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức    D =
[image: image30.wmf]V
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  Hoạt động 3.3: Thực hành
- Mục tiêu: Thực hành đo khối lượng riêng của sỏi
- Thời gian: (20’).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: dụng cụ thực hành theo nhóm, BCTH. Vấn đáp, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS  tiến hành  thực hành đo khối lượng riêng của sỏi.

- Theo dõi, giúp đỡ các nhóm có khó khăn.

- Lưu ý HS cẩn thận trong quá trình thực hành: Tránh làm vỡ bình chia độ và đổ nước ra ngoài.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	III.Thực hành:
- Chia nhóm, phân công nhiệm vụ.

- Tiến hành theo hướng dẫn.

- Ghi kết quả vào mẫu báo cáo.


Hoạt đông 3.4:
- Mục tiêu: Hoàn thành báo cáo thực hành
- Thời gian: (8phút).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm đánh giá
- Kĩ thuật, phương pháp: Làm việc cá nhân hoàn thành BCTH, kĩ thuật động não, kết quả thí nghiệm ; Phiếu đánh giá cá nhân và nhóm.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS hoàn thành báo cáo TH.

- Thu BCTH.
* Qua thao tác thực hành, giáo dục học sinh thái độ tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với mọi người
- YC HS thu dọn dụng cụ thực hành, vệ sinh khu vực thực hành.

- Thông bào biểu điểm thực hành:
* Học sinh có trách nghiệm nghe thông báo về điểm để xem xét lại bài làm của mình

+ Điếm thao tác (kĩ năng làm thí nghiệm): 3điểm.

+ Điểm kết quả: KQ đo có độ chính xác chấp nhận được; Biết tính KQTB và đưa ra KQ cuối cùng của phép đo (2 điểm).

+ Điểm lí thuyết:  TL đúng các câu hỏi trong mẫu BC; NX và rút ra KL phù hợp(2 điểm).

+ Điểm ý thức: Tích cực làm TN, nghiêm túc, cẩn thận và BC trung thực KQ đo được (3điểm)

- YC các nhóm đánh giá các thành viên trong nhóm, cá nhân tự đánh giá.

- Thu phiếu đánh giá của cá nhân nhóm.

- Kết hợp BCTH và phiếu đánh giá để đánh giá từng cá nhân bằng điểm số, giờ sau trả BCTH sẽ  thông báo kết quả.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	- Cá nhân hoàn thành báo cáo.

- Nộp BCTH.

- Lắng nghe biểu điểm thực hành để biết cách đánh giá.
 - Nhóm đánh giá các thành viên, cá nhân tự đánh giá.

 - Nộp phiếu đánh giá.

 


Hoạt đông 4: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà 
- Thời gian: 2 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại, kĩ thuật động não
- GV yêu cầu HS:  

 + Ôn lại cách xác định khối lượng riêng của một chất.           

+ Tìm hiểu về các loại máy cơ đơn giản trong thực tế.

 + Đọc và chuẩn bị tr​ước nội dung bài 13: Máy cơ đơn giản
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa vật lí lớp 6; TL hướng dẫn thực hành vật lí 6.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn:16/11/2017
Ngày dạy:22/11/2017
 Tiết 14

BÀI 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
  + Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.

  + Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực.
2. Kĩ năng: Sau khi học, người học có thể có kĩ năng thực hành thí nghiệm.   

3. Thái độ: Sau khi học, người học ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về máy cơ đơn giản trong thực tế, rèn tính cẩn thận, nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra quy luật, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.
* Giá trị đạo đức cần đạt: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

+ Để kéo ống cống lên có những cách nào?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C4; C5( SGK)

 ? Kể tên các máy cơ đơn giản thư​ờng dùng trong thực tế.

 ? Nêu tác dụng của các máy cơ đơn giản.

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về trọng lực, đơn vị lực, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, quan sát, tháo tác thí nghiệm, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

     - Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK ; qua trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác thí nghiệm của HS.

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Mỗi nhóm HS: 2 lực kế GHĐ 2 đến 5 N – 1 quả nặng 2 N – 1 giá thí nghiệm
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

Hoạt động 3: Bài mới
Hoạt động 3.1: Tình huống học tập

- Mục tiêu: Tình huống học tập
- Thời gian: 3 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: SGK, kĩ thuật động não, vấn đáp
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	GV : Treo tranh vẽ, GT giới thiệu tình  huống như​ SGK: Để kéo ống cống lên có những cách nào?


	- Suy nghĩ tình huống đặt ra, nêu các phương án.


 Hoạt động 3.2: Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
- Mục tiêu: Tìm hiểu cách kéo vật lên theo ph​ương thẳng đứng
- Thời gian: 15 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Kĩ thuật động não, vấn đáp
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Treo tranh  hình 13.2(SGK).

- Đặt vấn đề: liệu có kéo đ​ược vật lên theo ph​ương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lư​ợng của vật không?

- Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm.

- H​ướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm.

  -  Đo trọng l​ợng của vật.

  - Dùng 2 lực kéo kéo vật theo ph​ương thẳng đứng.

- Yêu cầu HS thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

- Từ kết qua thí nghiệm hãy trả lời câu C1 ( SGK).

- Từ đó có kết luận gì khi kéo vật lên theo ph​ương thẳng đứng?
* Qua thí nhiệm, giáo dục học sinh thái độ tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với mọi người 
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................


	I.Kéo vật lên theo phư​ơng thẳng đứng.

1, Đặt vấn đề:

- Quan sát

- Thảo luận, dự đoán.

2, Thí nghiệm:

- Quan sát.

- Nghe giảng.

- Chia nhóm tiến hành thí nghiệm theo h​ướng dẫn.

- Thảo luận trả lời câu hỏi và rút ra kết luận.


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu về máy cơ đơn giản
- Mục tiêu: Tổ chức học sinh tìm hiểu về máy cơ đơn giản
- Thời gian: 15 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu về các máy cơ đơn giản trong thực tế.Treo tranh vẽ hình 13.4(SGK).

- Yêu cầu HS nêu tên các loại máy cơ đơn giản.

- Yêu cầu HS thảo luận về công dụng của các máy cơ đơn giản.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	II. Các máy cơ đơn giản:

- Nghe giảng, quan sát tranh.

- Tìm hiểu thông tim SGK nêu tên 3 loại máy cơ đơn giản.

- Thảo luận về công dụng của máy cơ đơn giản dựa vào tranh vẽ.


 Hoạt đông 3.4: Vận dụng
- Mục tiêu: vận dụng
- Thời gian: 7 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thực hành, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS thực hiện các câu hỏi trong phần Vận dụng.
* Thảo luận theo nhóm
* Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trung thực trong công việc đã được giao
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	III. Vận dụng:

- Thảo luận trả lời các câu hỏi.

C4: a, dễ dàng.

          b, máy cơ đơn giản.

C5: Trọng l​ợng là 2000N.

Lực kéo : 4.400 = 1600N <2000N=> Không kéo đ​ược ống bê tông lên


Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại. Kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Kể tên các máy cơ đơn giản th​ường dùng trong thực tế.

? Nêu tác dụng của các máy cơ đơn giản.

- Gv củng cố bài[image: image31.wmf]®

 YC một vài Hs đọc ghi nhớ
	- TL theo nội dung bài học.




Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà 
- Thời gian: (2phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại, kĩ thuật động não

- GV YC HS: 

 + Đọc phần “Có thể em ch​​ưa biết”

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đ​ược nội dung bài học.

+ Làm BT 13.1 đến 13.4 SBT.

+ Đọc và chuẩn bị trước nội dung bài 14: Mặt phẳng nghiêng
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6; Tranh giáo khoa VL 6 trên 
Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017
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                                              Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn : 23/11/2017
Ngày dạy : 29/11/2017
Tiết 15

 BÀI 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học người học: Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

2. Kĩ năng: Sau khi học, người học có thể  sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.
3. Thái độ: Sau khi học, người học ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong thực tế, rèn tính cẩn thận, nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra quy luật, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.
* Giá trị đạo đức cần đạt: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

 + Vậy ta có thể có thể kéo ống cống lên với lực nhỏ hơn trọng l​ượng của ống cống không?

 + Một số người quyết định bạt bờ mương dùng mặt phẳng nghiêng để kéo ống bê tông lên. Liệu làm như thế có dễ dàng hơn không?

 + Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không?

 + Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván?

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C3; C4; C5( SGK)

 III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về mặt phẳng nghiêng, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, quan sát, tháo tác thí nghiệm, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

     - Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK; qua trả lời các câu hỏi trong SGK; qua thao tác thí nghiệm của HS.

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- GV: Dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm.

              Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm (bảng14.1).


   Tranh vẽ to hình 14.1, 14.2(SGK)

              Phiếu học tập ghi bảng 14.1 để các nhóm ghi kết quả TN: 

 - HS: Mỗi nhóm: 1lực kế GHĐ 2N trở lên; 1 khối trụ kim loại có trục quay ở giữa, nặng 2N ; 1 mặt phẳng nghiêng có đánh dấu sẵn độ cao ; Bảng ghi kết quả 14.1(SGK)

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học 
- Thời gian: (5phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu câu hỏi KTBC:

? Kể tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng và cho ví dụ về mỗi loại ? Theo em sử dụng máy cơ đơn giản có lợi ích gì trong cuộc sống?
- YC HS dưới lớp nhận xét, bổ sung

- Nêu đáp án.
* Giúp học sinh đoàn kết, hợp tác trong thảo luận đưa ra kết quả

- Kiểm tra vở ghi, VBT của HS.

- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS đứng tại chỗ TL: 

+ Kể tên đ​ược 3 loại máy cơ đơn giản thường dùng là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc, lấy được ví dụ thực tế về 3 loại máy cơ đơn giản.

+ Nêu đ​ược lợi ích của máy cơ đơn giản là: Giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm


Hoạt động 3: Bài mới 
Hoạt động 3.1: Tình huống học tập
- Mục tiêu: Tình huống học tập
- Thời gian: 3 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu câu hỏi: Để kéo một vật lên theo ph​ương thẳng đứng cần tác dụng vào vật một lực như​ thế nào?
* Rèn cho học sinh đức tính tôn trọng trong khi nghe giảng

- ĐVĐ: Vậy ta có thể có thể kéo ống cống lên với lực nhỏ hơn trọng lư​ợng của ống cống không? -> Nêu tình huống và cách giải quyết ở đầu bài.
	- Trả lời theo nội dung bài cũ (Để kéo một vật lên theo ph​ương thẳng đứng cần tác dụng vào vật một lực ít nhất bằng trọng l​ượng của vật)

- Suy nghĩ vấn đề đặt ra, dự đoán.


 Hoạt động 3.2: Đặt vấn đề
- Mục tiêu: Thí nghiệm tìm hiểu mặt phẳng nghiêng
- Thời gian: 25 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.

? Nêu các cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

- H​ướng dẫn HS  bố trí dụng cụ và tiến hành thí nghiệm.

- H​ư​ớng dẫn HS cách ghi KQTN, phát phiếu học tập cho các nhóm

- Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm.

- Theo dõi, giúp các nhóm có khó khăn, uốn nắn HS cách cầm lực kế // với mặt phẳng nghiêng, cách đọc số chỉ của lực kế.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả, GV ghi lên bảng phụ.

- YC Hs hoàn thành C2.

- Từ kết thí nghiệm và bài tập hãy rút ra kết luận về vấn đề đặt ra ở đầu bài và công dụng của mặt phẳng nghiêng.
* Giaó dục học sinh trách nhiệm, cẩn thận và trung thực trong công việc đã được giao

Gợi ý:

 - So sánh F1 với F2, F3, F4.

 - So sánh F2, F3, F4.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	1. Đặt vấn đề

2.Thí nghiệm:
- Quan sát dụng cụ.

- Nghe giảng, ghi nhớ các bư​ớc tiến hành và các bố trí thí nghiệm.

- Chia nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.

- Ghi lại kết quả thí nghiệm vào bảng nhúm (bảng 14.1).


3. Rút ra kết luận:

- Thảo luận, rút ra kết luận, ghi vở :

+ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

+ Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực kéo vật lên càng nhỏ.


Hoạt đông 3.3: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng
- Thời gian: 6 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Yêu cầu HS thực hiện các câu hỏi trong phần vận dụng.

? Lấy ví dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng trong cuộc sống.

? Giải thích C4

? Dựa vào kết luận  hoàn thành câu C5.

- Thống nhất câu trả lời đúng, YC HS hoàn thành vào VBT.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	4. Vận dụng:

- Dựa vào kiến thức về mặt phẳng nghiêng hoàn thành phần vận dụng.

+ Cá nhân lấy ví dụ.

+ Từ lợi ích của mặt phẳng nghiêng giải thích C4

+ Dựa vào kết luận  hoàn thành câu C5(Chọn c)


Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, Kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Nêu lợi ích và ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong đời sống.
* Giaó dục học sinh lòng yêu lao động và sự sáng tạo trong lao động giúp con người không ngừng cải tiến các công cụ lao động để thực hiện công việc dễ dàng hơn
? Giải thích công dụng của mặt phẳng nghiêng

- Nhấn mạnh nội dung bài học.

- YC 1 vài HS đọc nội dung phần ghi nhớ.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	- TL theo nội dung bài học.

- Củng cố bài.

- Đọc ghi nhớ.


Hoạt đông 5: Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Mục tiêu: Hướng dẫn về nhà 
- Thời gian: (3phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại. 
- GV YC HS: 

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đư​​ợc nội dung bài học.

+ Làm BT 14.1 đến 14.4 SBT.

+ Ôn lại từ bài 1 đến bài 14 chuẩn bị giờ sau ôn tập KTHK  (Phát câu hỏi  ôn tập phô tô sẵn)
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giáo khoa; SBT vật lí lớp 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý  Ký duyệt
Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn : 30/11/2017
Ngày dạy : 06/12/2017
Tiết 16
ÔN TẬP KIÊM TRA HỌC KÌ 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Sau khi học người học tái hiện và kiểm tra đư​ợc những yêu cầu về kiến thức từ bài 1 đến bài 14 – SGK Vật lí 6. 
2. Kĩ năng: 
- Sau khi học, người học có thể vận dụng đ​ược kiến thức thu thập  từ bài 1 đến bài 14 để giải các bài tập trắc nghiệm và tự luận.

3.Thái độ: 
- Sau khi học, người học có ý thức tự học, cẩn thận, tỉ mỉ.
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

   ? ND kiến thức từ bài 1 đến bài 14 gồm mấy chủ đề đó là những chủ đề nào

   ? Từ SĐTD hóy nêu các dạng BT cơ bản mà em đã học

- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: Các câu hỏi tái hiện kiến thức từ bài 1 đến bài 14. Các bài tập TN và tự luận.

   + Nêu những kiến thức cơ bản cần ôn tập?

      + Nêu các dạng bài tập cơ bản cần ôn tập ?

III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

         - Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố lí thuyết đã học, làm được câu hỏi vận dụng và các bài tập trong SBT từ bài 1 đến bài 14.
* Liệt kê các hình thức đánh giá (bài tập TN, bài tập tự luận trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá theo hồ sơ học tập)

  - Trong bài giảng: Đánh giá qua kỹ thuật động não của từng học sinh. Đánh giá qua trao đổi giữa học sinh với học sinh trong bài giảng. Đánh giá qua khả năng tái hiện và tổng hợp kiến thức cũ, khả năng phân loại và làm bài tập vận dụng.          

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua bài tập vận  dụng, quan sát, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
a) Trang thiết bị / Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT:

   - Phần cứng: Máy tính, máy chiếu đa năng.

   - Phần mềm: Microsoft PowerPoint

   b) Trang thiết bị khác / Đồ dùng dạy học khác

   - Phiếu học tập in BTTN

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ
- Mục tiêu: Kiểm tra  sự chuẩn bị ôn tập của HS 
- Thời gian: (2 phút).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp ; Kiểm tra hồ sơ học tập, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- GV YC LPHT báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp:

+ Làm đề c​ương ôn tập.

+ Sơ đồ t​ư duy ND kiến thức từ bài 1 đến bài 14.

- GV thu 1 vài bài của HS, KT, NX.
	- LPHT báo cáo.

- HS để bài làm lên mặt bàn cho GV kiểm tra.

- Lắng nghe NX, rút kinh nghiệm.


 Hoạt động 3: Ôn tập lý thuyết
- Mục tiêu: Ôn tập lí thuyết 
- Thời gian: (18 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp ; Trực quan, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	? ND kiến thức từ bài 1 đén bài 14 gồm mấy chủ đề đó là những chủ đề nào

- GV YC 1 HS lên bảng hệ thống lí thuyết đã học bằng sơ đồ tư​ duy.

- YC HS dư​ới lớp NX, bổ sung.

- GV chữa và ra sơ đồ chuẩn, nhấn mạnh cấc kiến thức trọng tâm.
	I. Lý thuyết

- 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ tư​ duy.

- NX, bổ sung bài của bạn.



	* SĐTD:
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Hoạt động 3.1 : Ôn tập kiến thức trọng tâm
- Mục tiêu: Ôn tập các dạng bài tập cơ bản 
- Thời gian: (20 phút).
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoạt, luyện tập, kĩ thuật động não
	HĐcủa thầy
	Hoạt động của trò

	? Từ SĐTD hãy nêu các dạng BT cơ bản mà em đã học

- Hệ thống 3 dạng BT cơ bản của chương:

+ Dạng 1: BT về đo độ dài, đo thể tích.

+ Dạng 2: BT về khối lư​ợng và lực.

+ Dạng 3: BT về máy cơ đơn giản.

- HD HS làm một số BTTN về 3 dạng trong SBT

- HD HS làm bài tập dạng 2 bằng BT cụ thể (BT11.4 – SBT T38)

- YC 1 HS lên bảng giải BT, dư​ới lớp làm vào vở.

- Nhận xét, bổ sung, sửa chữa cách trình bày bài của HS.
	II. Bài tập

1. Phân loại

- Nêu được 3 dạng BT cơ bản:

+ Dạng 1: BT về đo độ dài, đo thể tích.

+ Dạng 2: BT về khối l​ượng và lực.

+ Dạng 3: BT về máy cơ đơn giản.

2. Chữa BT

- BTTN;

- BTTL: Bài tập 11.4; Bài 11.5 (SBT- T38).

- Đọc và tóm tắt đề bài, đổi đơn vị đúng.

- 2 HS lên bảng làm BT.

- HS d​ưới lớp làm vào vở, nhận xét, thống nhất bài làm đúng:

Bài tập 11.4 (SBT- T38):

Tóm tắt

m=1kg

V= 900cm

=0,0009m3
D = ?

Bài giải

Khối l​ượng riêng của kem giặt là:

ADCT:
[image: image33.wmf]m
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Khối l​ượng riêng của kem giặt lớn hơn khối l​ượng riêng của nư​ớc.

 Bài 11.5 (SBT – T38):

Tóm tắt

m=1,6kg

V1=1200cm3

V2 = 192 cm3
d = ? 

Bài giải

Thể tích của hòn gạch

V = V1  - 2V2
   = 1200 – 2.192 

   = 816 (cm3) 

 = 0,000816 (m3)

Khối lư​ợng riêng của hòn gạch:

ADCT:
[image: image35.wmf]m
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Trọng l​ượng riêng của hòn gạch là: 

       d=10D = 10.1960,8 =19608(N/m3)




Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: ( 2phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, hệ thống nội dung bài học bằng SĐTD, đàm thoại.
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	GV nêu câu hỏi củng cố:


  + Nêu những kiến thức cơ bản cần ôn tập?

            + Nêu các dạng bài tập cơ bản cần ôn tập ?
	- TL theo nội dung bài học.


Hoạt đông 5: Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị bài sau
- Mục tiêu: Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị bài sau
- Thời gian: ( 3phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại. Kĩ thuật động não

- GV yêu cầu HS: 

 + Ôn lại lý thuyết từ bài 1 đến bài 12.

 + Ôn tập các dạng bài tập cơ bản đã học.

 + Chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra học kì.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giảo khoa; SBT vật lí lớp 6;  Chuẩn KT, KN môn Vật lý.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết 17
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Sau khi KT người học:
  + Củng cố kiến thức Vật lí 6 phần Cơ học

  + Kiểm tra, đánh giá chất lư​ợng học tập học kì I.
2. Kĩ năng: 
- Sau khi KT, người học có kĩ năng làm bài tự luận tổng hợp 

3. Thái độ: 
- Sau khi KT, người học ý thức về khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức vật lí của bản thân sau quá trình học tập, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để đạt kết quả học tập tốt hơn.

4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Đề kiểm tra và giấy thi cho HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC (HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA)
- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức Vật lí 6 học kì I 
- Thời gian: (45’)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đề KT, ôn tập KT từ bài 1 đến bài 14. KT Tự luận
Trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình 

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Tỉ lệ thực day
	Trọng số chương
	Trọng số bài kiểm tra

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	Đo độ dài, khối lượng, trọng lượng, thể tích
	4
	4
	2,8
	1,2
	70,0
	30,0
	14,7
	6,3

	Lực
	5
	4
	2,8
	2,2
	56,0
	44,0
	14,7
	11,6

	Máy cơ đơn giản
	10
	7
	4,9
	5,1
	49,0
	51,0
	25,8
	26,9

	Tổng
	19
	15
	10,5
	8,5
	175
	125
	55,2
	44,8


Số câu hỏi và điểm các chủ đề

	Cấp độ
	Nội dung
	Trọng số
	Điểm số
	Số lượng câu hỏi

	
	
	
	
	T. số
	TN
	TL

	1-2
	Đo độ dài, khối lượng, trọng lượng, thể tích

Lực

Máy cơ đơn giản
	14,7

14,7

25,8
	2,5

2,0

1,0
	2

1

1/2
	0

0

0
	2

1

1/2

	3-4
	Đo độ dài, khối lượng, trọng lượng, thể tích

Lực

Máy cơ đơn giản
	6,3

11,6

26,9
	3,5

0

1,0
	3/2

0

1
	0

0

0
	3/2

0

1

	Tổng
	100
	10
	6
	0
	6


MA TRẬN ĐỀ
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng thấp


	Vận dụng cao


	Tổng

	Chủ đề 1
Đo độ dài, khối lượng, trọng lượng.thể tích
	Nhận biết đơn vị đo thể tích, khối lượng thường dùng
	Hiểu được các chỉ số về khối lượng hàng hóa
	Vận dụng công thức của trọng lượng để giải bài toán
	Vận dụng kiến thức kể tên dụng cụ đo
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (c.1a)

1,0 đ

10%
	3/2(c.3: c.4b)

1,5 đ

15%
	1(c.5)

2,5 đ

25%
	1/2(c. 1b)

1,0 đ

10%
	7/2

6,0 đ

60%

	Chủ đề 2

Lưc
	Nhận biết hai lực cân bằng, lấy vd
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(c.2)

2,0 đ

20%
	
	
	
	1

2,0 đ

20%

	Chủ đề 3

Máy cơ đơn giản
	
	Hiểu và kể tên các loại máy cơ đơn giản, lấy được ví dụ
	Vận dụng lý thuyết để giải thích một số loại máy cơ đơn giản trong đời sống
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1/2(c.4a)

1,0 đ

10%
	1(c.6)

1,0đ

10%
	
	3/2

2,0 đ

20%

	T. số câu

T.sốđiểm

Tỉ lệ
	3/2

3,0 đ

30%
	2

2.5 đ

25%
	2

3,5 đ

35%
	1/2

1,0 đ

10%
	6

10 đ

100%


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY
	ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Vật lý  6

(Thời gian làm bài: 45 phút)
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Câu 1: (2,0 điểm)
   a. Đơn vị đo thể tích, đo khối lượng thường dùng là gì? 

   b. Kể tên 3 dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng?

Câu 2: (2,0 điểm)
  Nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Lấy ví dụ về hai lực cân bằng?
Câu 3: (1,0 điểm)
   Em hiểu thế nào khi nói khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3 .

Câu 4: (1,5 điểm)
   a/  Hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản mà em đã học. Lấy ví dụ cho mỗi loại? 

   b/  Trên túi mì chính có ghi 950g. Số đó chỉ gì?

Câu 5: (2,5 điểm)
  a/  Một xe tải có khối lượng là 3,5 tấn. Tính trọng lượng của xe?

  b/  Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một khối đá có thể tích 0,5 m3, biết khối lượng riêng của đá là D = 2600 kg/m3.

Câu 6: (1,0 điểm)
  Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?

a. Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

b. Đưa xô vữa lên cao.

c. Kéo thùng nước từ giếng lên

d. Nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao 10cm để kê hòn gạch xuống dưới.

                         ……………………….HẾT………………….
	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: VẬT LÝ 6



	Câu  
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a)
	 -  Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối ( m3) và lít (l)

 - Đơn vị đo khối lượng thường dùng là kilôgam (kg)
	0,50
0,50

	
	b)
	   3 dụng cụ :Bình chia độ, ca đong, can, ca, chai...
	1,00

	Câu 2
(2,0 điểm)
	1)
	 Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.
	1,00


	
	2)
	VD: Hai đội kéo co, nếu sợi dây đứng yên. Thì lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây là hai lực cân bằng.( HS có thể lấy ví dụ khác)
	1,00

	Câu 3
(2,0 điểm)
	
	Khi nói khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3 có nghĩa là khối đá có thể tích 1m3 có khối lượng là 2600kg.    
	1,00

	Câu 4
(2,0 điểm)
	a)
	  Có 3 loại máy cơ đơn giản đã học là:

 - Mặt phẳng nghiêng

 - Đòn bẩy.

 - Ròng rọc.
 Lấy ví dụ cho từng loại.
	0,25

0,75 

	
	b)
	Số đó chỉ lượng mì chính chứa trong túi.
	     0,50

	Câu 5
(2,0 điểm)
	a)
	  Khối lượng xe là: m= 3.5t = 3500kg

Trọng lượng của xe là: P=10.m=10.3500=35000N
	0,50
0,50

	
	b)
	- Khối lượng của khối đá là: m = V. D = 0.5 . 2600 =1300kg
- Trọng lượng của khối đá là: P = 10.m = 10 . 1300 
= 13000N
	0,75

0,75

	Câu 6
(2,0 điểm)
	a)
	Mặt phẳng nghiêng.
	0,25

	
	b)
	     Ròng rọc
	0,25

	
	c)
	     Ròng rọc.
	0,25

	
	d)
	     Đòn bẩy
	0,25


Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                 Nguyễn Thị  Thành

Ngày soạn: 14/12/2017
Ngày dạy: 20/12/2017
Tiết 18
BÀI 15: ĐÒN BẨY

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 
- Sau khi học người học: Nêu được tác dụng của đòn bẩy. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
2. Kĩ năng: 
- Sau khi học, người học có thể  sử dụng được đòn bẩy phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó..
3. Thái độ: 
- Sau khi học, người học ý thức về vai trò của vật lí học, từ đó yêu thích môn học, tích cực tìm hiểu về ứng dụng của đòn bẩy trong thực tế, rèn tính cẩn thận, nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra quy luật, ý thức hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập.
* Giá trị đạo đức cần đạt: Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực
4. Năng lực hướng tới:
- Giải quyết vấn đề, dự đoán, suy luận lý thuyết.

- Thực hành thí nghiệm, dự đoán, phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Xử lí dữ liệu, dự đoán; phân tích khái quát hóa rút ra kết luận khoa học.

- Quan sát
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Những câu hỏi  nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập: 

+ Một ngư​ời dùng cần vọt để nâng ống bê tông lên. Liệu làm như​ thế có dễ dàng không? 
- Liệt kê các câu hỏi mà bài học có thể trả lời: C4; C5; C6( SGK):

? Nêu cấu tạo của đòn bẩy

 ? Sử dụng đòn bẩy có lợi ích gì

 III. ĐÁNH GIÁ

* Bằng chứng đánh giá: 

- Sau bài học, học sinh trả lời được câu hỏi củng cố, liên hệ thực tế về đòn bẩy, làm được các bài tập trong SBT.

* Liệt kê các hình thức đánh giá (câu hỏi vận  dụng, câu hỏi củng cố, quan sát, tháo tác thí nghiệm, bài tập viết trong SBT) và các công cụ đánh giá (đánh giá bằng điểm số, đánh giá theo hồ sơ học tập)

     - Trong bài giảng: Đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức cũ của HS bằng điểm số. Đánh giá qua khả năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Đánh giá qua những thông tin thu thập được của từng học sinh trong thực tế cuộc sống; qua quan sát tranh và thu thập thông tin trong SGK ; qua trả lời các câu hỏi trong SGK ; qua thao tác thí nghiệm của HS.

     - Sau bài giảng: Đánh giá qua trả lời câu hỏi củng cố, bài tập viết trong SBT. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
   GV: sgk, bảng phụ, ảnh tranh
       HS: sgk, sbt, phiếu học tập

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến bài học 
- Thời gian: (5phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	HĐ của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu câu hỏi:

? Nêu lợi ích và ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong đời sống.

? Giải thích công dụng của mặt phẳng nghiêng.

- YC 1 HS lên bảng TL.
* Học sinh có trách nhiệm trung thực trong khi trả lời câu hỏi

- YC dưới lớp NX, bổ sung.

- Đánh giá bằng điểm số.
	- 1 HS lên bảng TL:

+ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng l​ượng của vật

+ Lấy ví dụ thực tế về ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.

+ Giải thích công dụng: Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật lên càng nhỏ.

- HS khác NX, bổ sung.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Hoạt động 3: Tổ chức tình huống
- Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập 
- Thời gian: 3 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề. Kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Đ​ặt tình huống như​ SGK: Một ng​ười dùng cần vọt để nâng ống bê tông lên. Liệu làm như​ thế có dễ dàng không?

 => Thực chất chiếc cần vọt là một đòn bẩy. > Bài mới
	- Quan sát và lắng nghe.

- Dự đoán và suy nghĩ vấn đề đặt ra.


 Hoạt động 3.1: Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
- Mục tiêu: Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
- Thời gian: 25 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, kết hợp hoạt động nhóm
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Treo tranh và giới thiệu đòn bẩy trong các hình vẽ 15.2 và 15.3 (hình vẽ ng​ười dùng xà beng để bẩy vật, dùng búa nhổ đinh).

- YC HS quan sát và đọc thông tin mục I và cho biết:

? Các vật đ​ược gọi là đòn bẩy đề phải có 3 yếu tố, đó là những yếu tố nào

(Gợi ý: Khi hoạt động, đòn bẩy quay quanh điểm nào? Có những lực nào tác dụng lên đòn bẩy? Điểm đặt của chúng ở đâu?)

? Có thể dùng đòn bẩy mà thiếu một trong 3 yếu tố đó đ​ược không

- Nhận xét, bổ sung chốt lại 3 yếu tố của đòn bẩy.

- YC 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi C1 trên tranh vẽ to hình 15.2 và hình 15.3.

- Gợi ý: Nhận xét về một số đặc điểm của các đòn bẩy trong hình:

+ Hình 15.2:  Đòn bẩy thẳng. Điểm 01, 02 ở về hai phía của điểm tựa 0.

+ Hình 15.3: Đòn bẩy không thẳng.

- HD HS thảo luận theo nhóm, thống nhất câu trả lời đúng.
* Học sinh thảo luận nhóm trong sự tôn trọng nhau, có sự hợp tác đoàn kết để đưa ra kết quả chính xác
- YC HS lấy thêm ví dụ về dụng cụ làm việc dựa trên nguyên tắc của đòn bẩy. Chỉ rõ 3 yếu tố của đòn bẩy trên dụng cụ đó.
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	I.Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy:

- Quan sát nắm đư​ợc cấch sử dụng các đòn bẩy trong hình vẽ.

- Đọc thông tin mục I kết hợp hình vẽ chỉ ra 3 yếu tố của đòn bẩy:

+ Điểm tựa 0.

+ Điểm tác dụng của lực F1 là 01.

+ Điểm tác dụng của lực F2 là 02.

- Tl: không thể thiếu một trong 3 yếu tố.

- Nắm chắc 3 yếu tố của đòn bẩy.

- 1 HS lên bảng làm C1, d​ới lới làm vào vở, theo dõi bài làm của bạn.

- Thảo luận, nhận xét, bổ sung, hoàn thiện C1:

(1)- 01; (2)- 0; (3)- 02
(4)- 01; (5)- 0; (6)- 02
- Lấy VD và chỉ rõ các yếu tố của đòn bẩy trong VD.


Hoạt động 3.2: Công dụng của đòn bẩy
- Mục tiêu: Tìm hiểu xem đòn bẩy giúp con ng​ười làm việc dễ dàng hơn như​ thế nào?
- Thời gian: 20 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, kết hợp hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, trực quan, hoạt động nhóm làm TN, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu câu hỏi:

? So sánh 001 và 002 trong các đòn bẩy ở hình 15.1; 15.2;15.3

? Theo em, độ lớn của lực mà người tác dụng lên điểm 02 để nâng vật so với trọng lượng của vật cần nâng như thế nào

- YC HS trả lời và ghi dự đoán lân bảng

- ĐVĐ: Khi thay đổi khoảng cách 001 và 002 thì độ lớn của lực F2 thay đổi so với lực F1 như thế nào?

- Khi so sánh các khoảng cách OO1 và OO2 có thể xảy ra những trường hợp nào?

- Vậy để kiểm chứng điều kiện của OO1 và OO2 chúng ta cùng làm thí nghiệm mấy lần?

- Chúng ta sẽ làm thí nghiệm 3 lần như hình vẽ. (treo H15.1)

- Trong lần đầu chúng ta điều chỉnh OO1 và OO2 như thế nào? 

- Trong lần 2 chúng ta điều chỉnh OO1 và OO2 như thế nào? 

- Trong lần 3 chúng ta điều chỉnh OO1 và OO2 như thế nào? 

- Trong cả 3 lần chúng ta đo những lực nào?

- Lưu ý F1 chỉ đo một lần. 

- Giới thiệu động cơ, các bước tiến hành TN.

- Lưu ý HS:thống nhất kết quả thí nghiệm theo nhóm, đồng thời thư ký ghi vào bảng chung của nhóm.

- Cho HS làm thí nghiệm, GV theo dõi và giúp đỡ các em trong quá trình thí nghiệm.

- Nhắc nhở HS khi đo phải điều chỉnh lực kế về số 0,khi kéo các em cầm ở móc, kéo lực kế từ từ và thẳng đứng, tránh để lực kế bị kẹt làm số đo không chính xác. Đọc chỉ số của lực kế khi thanh nằm ngang, điều chỉnh OO1 và OO2 cho đúng các trường hợp như hình vẽ.
* Nhắc nhở các em học sinh phải cẩn thận khi sử dụng lực kế
- Treo bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm.

- GV phát vấn kết quả của các nhóm.

- Từ bảng kết quả hãy trả lời câu hỏi ở phần đặt vấn đề?

- Giới thiệu thông tin C3.
- YC HS thông báo kết quả thí nghiệm thảo luận và rút ra kết luận hoàn thành c3, 1 hs lên bảng, duois lớp hoàn thành vào vở của mình

Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	II. Đòn bẩy giúp con ngư​ời làm việc dễ dàng hơn nh​ư thế nào?

1.Đặt vấn đề

- Quan sát hình vẽ, kết hợp C1, trả lời:

+ 002>001

+ Dự đoán 

- Suy nghĩ vấn đề đặt ra.

2. Thí nghiệm

- TL: Xảy ra 3 tr​ường hợp: 

        + 002>001

        + 002<001
        + 002=001
- TL: Làm thí nghiệm 3 lần.

- Nắm đư​ợc cách tiến hành TN:

+ Lần đầu điều chỉnh:    002>001

+ Lần 2 điều chỉnh:    002=001

+ Lần 3 điều chỉnh:    002<001

- Chỉ ra: lần đầu đo F1; cả ba lần đều đo lực F2.

- Nhận biết dụng cụ thí nghiệm, nắm đ​ược cách ghi KQ đo:

C2: Bảng kết quả:
So sánh OO1 và OO2
Trọng l​ượng của vật:

P =F1.
Cư​ờng độ của lực kéo vật F2.

002>001
F1=...N

F2=...N

002=001
F2=...N

002<001
F2=...N

- Nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành theo nhóm, nắm đư​ợc một số l​u ý trong qua trình làm TN

- Nhóm tr​ưởng báo cáo kết quả của nhóm

- TL: Dùng cần vọt để nâng ống bê tông lên sẽ dễ dàng hơn. 

3. Rút ra kết luận.         
- Từ KQTN thảo luận đi đến KL chung(1 HS lên bảng hoàn thành C3, d​ưới lớp làm vào vở).

C3: (1)- nhỏ hơn; (2)- lớn hơn


Hoạt đông 3.3: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng
- Thời gian: 6 phút
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, kĩ thuật động não
	H§ của thầy
	Hoạt động của trò

	- YC HS vận dụng KL về đòn bẩy hoang thành C4; C5; C6.

Gợi ý:

C5

+ Treo hình người chèo thuyền:

  - Đòn bẩy trong hình là cái gì?

- Hảy chỉ vị trí của các điểm O, O1, O2 ?

  - Lực nào tác dụng lên đòn bẩy tại O1?

+ Treo hình xe cút kít:

  -  Hảy chỉ vị trí của các điểm O, O1, O2 ?

  - Vị trí của điểm O trên hình khác với vị trí của điểm O trên hình cần vọt như thế nào?

  - Khi xe chay thì điểm đó có đứng yên không?

+ Treo hình cái kéo:

  - Hãy chỉ vị trí của các điểm O, O1, O2 ?

  - Số điểm O2, số đòn bẩy?

+ Treo hình bập bênh:

  - Hảy chỉ vị trí của các điểm O, O1, O2 ?

  - Trên bập bênh 2 lực tác dụng là của người hay của vật?
Rút kinh nghiệm:....................................

...................................................................
	4. Vận dụng

- Vận dụng kiến thức về đòn bẩy hoàn thành C4; C5; C6.

+ Lấy VD về đòn bẩy trong thực tế.

+ Quan sát hình vẽ 15.5 trả lời C5.

- Điểm tựa: Chỗ mái chèo tựa vào mạn thuyền; trục bánh xe cút kít; ốc giữ chặt hai nửa kéo; trục quay bập bênh.

- Điểm tác dụng của lực F1: Chỗ n​ớc đẩy vào mài chèo; chỗ giữa măth đáy thùng xe cút kít chạm vào thanh nối tay ta cầm; chỗ giấy chạm vào l​ỡi kéo; chỗ một bạn ngồi

- Điểm tác dụng của lực F2: Chỗ tay cầm mái chèo; chỗ tay cầm xe cút kít; chỗ tay cầm kéo; chõ bạn thứ hai ngồi.

+ Quan sát hình 15.1 hoàn thành C6: Đặt điểm tựa gần ống bê tông hơn; buộc dây kéo xa điểm tựa hơn; buộc thêm gạch, khúc gỗ hoặc các vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy.


Hoạt đông 4: Củng cố
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức 
- Thời gian: (3 phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, kĩ thuật động não
	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò

	- GV nêu câu hỏi củng cố:

? Nêu cấu tạo của đòn bẩy

? Sử dụng đòn bẩy có lợi ích gì

- Nhấn mạnh nội dung bài học.

- YC 1 vài HS đọc nội dung phần ghi nhớ.
	- TL theo nội dung bài học.

- Củng cố bài.

- Đọc ghi nhớ.


Hoạt đông 5: Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị bài sau
- Mục tiêu: Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị bài sau
- Thời gian: (3phút)
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
- Kĩ thuật, phương pháp: Đàm thoại, kĩ thuật động não
- GV YC HS: 

+ Học thuộc ghi nhớ, nắm đ​​ược nội dung bài học.

+ Làm BT 15.1 đến 15.5 SBT (HDBT).

+ Đọc và chuẩn bị trư​​ớc nội dung bài 16: Ròng rọc
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo viên, sách giáo khoa; SBT vật lí lớp 6; Chuẩn KT, KN môn Vật lý, TLHDTN môn VL6.

Ký duyệt

Ngày ... tháng ... năm 2017

TPCM

                                                  Nguyễn Thị  Thành
Hình 25
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